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LỜI CẢM TẠ

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Trước tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và tất cả thầy cô của trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và cần thiết để hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn thầy Lưu Thanh Đức Hải đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa những khuyết điểm cho em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài.

Em chân thành cảm ơn các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng đã nhiệt tình đóng góp ý kiến bổ ích, thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập và thực hiện Luận văn tốt nghiệp này.

Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng đã tiếp nhận em vào thực tập tại đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với tình hình thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình.

Cảm ơn tất cả những người thân và bạn bè đã động viên, giúp đở em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Cuối cùng, em gửi đến quý thầy cô, những người thân yêu, bạn bè và các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007

Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Chí
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LỜI CAM ĐOAN

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007

Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Chí
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Thủ trưởng đơn vị
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Giáo viên hướng dẫn

Lưu Thanh Đức Hải
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TÓM TẮT

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng từ năm 2004 đến năm 2006 đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” bằng biện pháp so sánh đã đánh giá được tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại đơn vị trong ba năm qua.

Nguồn vốn tại ngân hàng ngày càng tăng trưởng ổn định và vững chắc. Trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thì vốn huy động luôn luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn mà chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn và loại tiền gửi này luôn tăng mạnh qua các năm.

Hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn luôn đạt hiệu quả mà đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn. Công tác cho vay đối với phường Lê Bình là chủ yếu và hiệu quả nhất. Khách hàng truyền thống và có mối quan hệ giao dịch thường xuyên với ngân hàng là hộ sản xuất. Hoạt động tín dụng ở năm 2005 tốt hơn năm 2004, năm 2006 hiệu quả hơn so với năm 2005 và công tác tín dụng ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của ngân hàng vẫn còn một số tồn tại, yếu kém như: công tác tín dụng chưa được triển khai đồng bộ, hoạt động tín dụng trung hạn chưa được phát huy tối đa, dịch vụ thanh toán qua hệ thống ngân hàng cho các tổ chức kinh tế chưa được mở rộng.

Nhìn chung, hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian qua luôn đạt được hiệu quả nhất là tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngắn hạn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã mở rộng quy mô cho vay, hỗ trợ vốn cho khách hàng ngày càng tốt hơn. Ngân hàng đã phát huy được thế mạnh của mình trong công tác huy động vốn để bổ sung cho nguồn vốn cho vay, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển góp phần đưa nền kinh tế thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm với một thành phố trực thuộc trung ương.
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Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề

Cùng với sự phát triển không ngừng của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang thực hiện quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Điều này đã đưa nước ta tiến nhanh theo đà phát triển của các quốc gia tiên tiến trong khu vực cũng như trên thế giới.

Với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta như hiện nay ngoài sự đóng góp của các ngành sản xuất hàng hoá thì hệ thống ngân hàng nói chung mà đặc biệt là hệ thống ngân hàng nông nghiệp nói riêng đã đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nền kinh tế ổn định và vững chắc. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn thì ngân hàng càng thể hiện vai trò vô cùng quan trọng của mình thông qua hai chức năng chính là huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và trong dân cư, sau đó phân phối lại nguồn vốn này cho tất cả các thành phần kinh tế có nhu cầu sản xuất kinh doanh một cách hợp lý để sử dụng vốn có hiệu quả, ngày càng đưa nền kinh tế đất nước phát triển vững chắc và ổn định.

Mặt khác, khi căn cứ vào các cam kết gia nhập WTO, các Tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ được hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức khác nhau, kể cả ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đồng thời họ sẽ được mở rộng phạm vi loại hình cung cấp dịch vụ ngân hàng, nói cách khác các quy định hạn chế hoạt động như hạn chế trong huy động VNĐ sẽ dần được xoá bỏ, do vậy, họ sẽ có những điều kiện thuận lợi để phát triển và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Với tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ, trình độ nhân viên, kinh nghiệm và có mạng lưới rộng trên thế giới, các ngân hàng nước ngoài sẽ đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, cụ thể là
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doanh nghiệp và người dân được tiếp cận thêm nguồn vốn đầu tư, các dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại, văn minh. Bản thân các Ngân hàng Thương mại Việt Nam cũng có cơ hội thuận lợi tiếp cận thông tin tài chính quốc tế, tăng vốn, tăng kiến thức, kinh nghiệm quản trị và công nghệ ngân hàng. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là nếu không nhận rõ và tìm cách phát huy các điểm mạnh, khắc phục các

điểm yếu, tự nâng lên xứng tầm với các ngân hàng hiện đại trong khu vực và Thế giới thì các Ngân hàng Thương mại nước ta sẽ bị thua ngay trên sân nhà. Chính vì thế, đòi hỏi hệ thống Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêng cần phải “lột xác” để có thể tiếp tục đứng vững và phát triển mạnh mẽ.

Chính vì những lý do nêu trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” để thấy được tình hình thực tế trong công tác cho vay từ đó có thể đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trong thời kỳ mới.

1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn

Hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng về bản chất nó giống như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá khác. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là ngân hàng chỉ kinh doanh những hàng hoá phi vật chất, thực hiện nghiệp vụ chính là “đi vay để cho vay” tức là nhường quyền sử dụng vốn lại cho khách hàng với điều kiện khách hàng phải trả cho ngân hàng khoản chi phí cao hơn lãi suất đầu vào của ngân hàng để đảm bảo cho việc kinh doanh của ngân hàng có lãi, tức là hoạt động tín dụng của ngân hàng có hiệu quả. Do đó, ngân hàng phải thường xuyên theo dõi và đánh giá về hoạt động tín dụng của đơn vị mình thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng như: Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ, Dư nợ, Nợ quá hạn, Dư nợ/tổng nguồn vốn, Dư nợ/tổng vốn huy động, Hệ số thu nợ, Nợ quá hạn/dư nợ, Vòng quay vốn tín dụng. Ngân hàng so sánh, đánh giá xem các chỉ tiêu kinh tế này đang ở mức nào, nó biến động theo chiều hướng tăng trưởng, phát triển hay suy giảm để thấy được xu hướng phát triển của đơn vị mình trong tương lai, từ đó ngân hàng có thể đề ra các giải pháp thiết thực,
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phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương.

Công tác tín dụng trong thời kỳ hội nhập không chỉ đơn thuần là cho vay như trước đây mà nó đòi hỏi Cán bộ tín dụng giao dịch trực tiếp với khách hàng phải được tuyển dụng ngoài tiêu chuẩn quy định còn phải chú ý đến hình thức và khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn và thanh lịch với phương châm “Vui lòng khách đến - Vừa lòng khách đi”, Cán bộ tín dụng phải là người vừa thực hiện công tác cho vay, vừa là người tiếp thị cho ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cần phải tận dụng tối đa khả năng của mình để phục vụ khách hàng với phương châm “Nhanh chóng - Tiện lợi - An toàn - Tiết kiệm”.

Để xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” thì hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phải được tiếp tục đổi mới sâu rộng theo hướng ngân hàng thương mại hiện đại. Xuất phát từ quan điểm đó, Ngân hàng Nông nghiệp đã có những chuyển biến cụ thể và thiết thực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn là người bạn đồng hành trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nhằm tạo ra thế và lực góp phần đưa thành phố Cần Thơ sớm được công nhận là đô thị loại I trong những năm 2006 – 2010 theo mô hình “Cần Thơ là thành phố đồng bằng hiện đại, đô thị xanh ven sông Mê Kông trù phú, là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; là đầu mối giao thông vận tải trong cả nước và quốc tế; là trọng điểm chiến lược về quốc phòng an ninh của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”. Để góp phần vào sự nghiệp đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Cái Răng cần phải được nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, kể cả công tác huy động và cho vay mà đặc biệt là cho vay phải có hiệu quả. Chính vì vậy, đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” cũng chính là

điều tất yếu.
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1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung

Đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” là nhằm phân tích thực trạng tình hình cho vay ngắn hạn và trung hạn tại đơn vị từ năm 2004 đến 2006 là có hiệu quả hay không. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại đơn vị góp phần tạo ra thế và lực mới để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng có thể tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gây gắt của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Đề tài này được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể sau đây:

· Mục tiêu 1: Phân tích, đánh giá tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua (2004 – 2006).

· Mục tiêu 2: Phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong đó bao gồm tình hình huy động vốn và cho vay.

· Mục tiêu 3: Từ các nội dung phân tích trên, chúng ta có thể đề xuất những giải pháp trong công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và công tác cho vay ngắn hạn và trung hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng.

1.3. MỘT SỐ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng từ năm 2004 đến 2006 và đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng hiện tại và xu hướng phát triển của ngân hàng trong tương lai, chúng ta cần phải phân tích và đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tín dụng
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tại đơn vị. Muốn vậy chúng ta cần phải giải quyết triệt để các vấn đề về hoạt động tín dụng tại đơn vị. Chính vì vậy, để có hướng giải quyết cụ thể, đánh giá chính xác vấn đề phân tích và góp phần hoàn thiện đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng”, chúng ta có thể định hướng trước các vấn đề cần được phân tích và giải quyết từ một số câu hỏi sau đây:

Câu 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong ba năm qua như thế nào? Đạt hiệu quả cao hay thấp?

Câu 2: Hiện nay ngân hàng đã mở rộng hoạt động tín dụng so với các năm trước hay chưa? Công tác cho vay đối với địa bàn nào và thành phần kinh tế nào là hiệu quả nhất? Vì sao đạt được hiệu quả như thế?

Câu 3: Hoạt động tín dụng của ngân hàng ở năm 2006 có thực sự hiệu quả hay chưa? Nó có hiệu quả hơn năm 2004, 2005 hay không?

Câu 4: Ngân hàng cần thực hiện những giải pháp gì để có thể tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả trong công tác tín dụng của đơn vị mình trong thời gian sắp tới?

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1. Không gian

Đề tài này được nghiên cứu trên địa bàn Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

1.4.2. Thời gian

Luận văn sử dụng những thông tin và số liệu về tình hình huy động vốn và cho vay vốn của ngân hàng qua các năm 2004, 2005 và 2006. Luận văn này được thực hiện từ ngày 05/03/2007 đến ngày 18/06/2007.

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng nhưng chủ yếu là hoạt động
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tín dụng ngắn hạn đối với tất cả các đối tượng khách hàng của ngân hàng nhưng không đi sâu nghiên cứu các đối tượng như chăm sóc lúa, chăm sóc vườn, chăn nuôi, cất nhà, Cán bộ công nhân viên, tiêu dùng, cầm đồ vì trên thực tế khách hàng đến giao dịch với ngân hàng phần lớn mục đích vay vốn cho các đối tượng này chưa được rõ ràng. Tuy nhiên về mặt số liệu trên sổ sách của các đối tượng này vẫn được trình bày cụ thể. Nhưng nếu đi vào phân tích đánh giá sẽ đưa ra các nhận xét và đánh giá không xác với thực tế. Chính vì vậy cho nên em không đi sâu vào nghiên cứu các đối tượng này mà chỉ đi sâu nghiên cứu để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn chung, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn theo địa bàn và theo thành phần kinh tế nhưng chủ yếu là đối với hộ sản xuất.

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.5.1. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay và thu nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng, Võ Văn Rồi, Cần Thơ 2005, Đại học Cần Thơ.

· Phương pháp nghiên cứu: thu thập, tổng hợp số liệu và sử dụng phương pháp so sánh để so sánh, đánh giá các chỉ tiêu cho vay và thu nợ giữa các năm 2002, 2003, 2004.

· Nội dung: Đề cập đến tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn tại ngân hàng từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại đơn vị và đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, duy trì và phát triển những ưu thế trong công tác tín dụng tại ngân hàng.

Thông qua quyển Tiểu luận này em thấy được hướng phân tích và giải quyết các vấn đề nghiên cứu.

Nét mới trong đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” của em là phân
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tích hoạt động tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng và đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng đối với đối tượng đó.

1.5.2. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng, Trần Thanh Hậu, Cần Thơ 2006, Đại học Cần Thơ.

· Phương pháp nghiên cứu: trực tiếp thu thập, tổng hợp số liệu, tham khảo tài liệu có liên quan và áp dụng phương pháp so sánh để đánh giá giữa các năm 2003, 2004, 2005 thông qua những chỉ tiêu:

· Chỉ tiêu phân tích hoạt động huy động vốn.

· Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn huy động trong cho vay.

· Chỉ tiêu phân tích hiệu quả cho vay.

· Nội dung: Phân tích hoạt động cho vay theo địa bàn, theo thành phần kinh tế, theo ngành và theo mục đích sử dụng để đánh giá hoạt động tín dụng đối với đối tượng nào là hiệu quả nhất và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các đối tượng này.

Thông qua quyển Tiểu luận này em thấy được hướng phân tích và giải quyết các vấn đề nghiên cứu nhưng chủ yếu là đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn.

Nét mới trong đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” của em là cụ thể hóa các vấn đề phân tích, phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng còn căn cứ vào các vấn đề về nguồn vốn của ngân hàng.

1.5.3. Luận văn: Phân tích hoạt động tín dụng cho sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành - Cần Thơ, Nguyễn Văn Vũ, Cần Thơ 2004, Đại học Cần Thơ.

· Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp thống kê để tổng hợp, phân tích, đánh giá đối tượng được phân tích.
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· Nội dung: Phân tích hoạt động tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng và đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng trong sản xuất nông nghiệp đối với ngân hàng và đối với xu hướng phát triển kinh tế huyện Châu Thành (Nay là Quận Cái Răng).

Thông qua quyển Luận văn này em thấy được hướng phân tích và giải quyết các vấn đề nghiên cứu.

Nét mới trong đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng” của em là phân tích hoạt động tín dụng đối với tất cả các đối tượng khách hàng của ngân hàng và đánh giá được hiệu quả hoạt động tín dụng đối với tất cả các đối tượng đó. Và phân tích tất cả các đối tượng khách hàng trên nhiều khía cạnh khác nhau.
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Chương 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại

2.1.1.1. Thế nào là Ngân hàng Thương mại?

Ngân hàng Thương mại là Tổ chức tài chính nhận tiền gửi và cho vay tiền. Ngân hàng Thương mại là Tổ chức tài chính có giấy phép kinh doanh của

Chính phủ để cho vay tiền và mở các tài khoản tiền gửi, kể cả các tài khoản tiền gửi mà dựa vào đó có thể dùng các tờ séc.

Ngân hàng Thương mại là nơi trực tiếp giao dịch với công chúng để nhận ký thác, cho vay và cung ứng những dịch vụ tài chính.

Ngân hàng Thương mại là Tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng tiền đó cho vay. Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và làm phương tiện thanh toán.

Tóm lại, Ngân hàng Thương mại có thể định nghĩa như sau: Ngân hàng Thương mại là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, huy động vốn cho vay chiết khấu, bảo lãnh dịch vụ thanh toán và cung cấp các dịch vụ khác.

2.1.1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại

Ngân hàng Thương mại có các chức năng chủ yếu như: Chức năng tạo tiền, Cơ chế thanh toán, Huy động tiết kiệm, Mở rộng tín dụng, Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương, Dịch vụ uỷ thác, Bảo quản an toàn vật có giá.

2.1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng

2.1.2.1. Khái niệm tín dụng

Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. Quan hệ này được thể hiện qua nội dung sau:
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· Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định, giá trị này có thể dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật.

· Người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời lượng giá trị chuyển giao trong một thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian sử dụng người đi vay có nghĩa vụ phải hoàn trả cho người cho vay một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu, khoản dôi ra gọi là lợi tức tín dụng.

Quan hệ tín dụng còn hiểu theo nghĩa rộng hơn là việc huy động vốn và cho vay vốn tại các ngân hàng, theo đó ngân hàng đóng vai trò trung gian trong việc “đi vay để cho vay”.

2.1.2.2. Chức năng của tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường tín dụng có hai chức năng chính là: chức năng phân phối lại tài nguyên, và chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển sản xuất.

a) Chức năng phân phối lại tài nguyên

Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ:

· Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay.

· Ngược lại, người đi vay cũng thông qua quan hệ tín dụng nhận được phần tài nguyên được phân phối lại.

b) Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất

Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thể hiện một cách bình thường và liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá.
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2.1.2.3. Sự ra đời của tín dụng

Tín dụng ra đời rất sớm gắn liền cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất hàng hoá. Cơ sở ra đời của tín dụng xuất phát từ:

· Có sự tồn tại và phát triển hàng hoá.

· Có nhu cầu bù đắp thiếu hụt khi gặp biến cố nhằm đảm bảo sản xuất, đảm bảo cuộc sống bình thường.

2.1.2.4. Phân loại tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý tín dụng, các nhà kinh tế dựa vào các tiêu thức nhất định để phân loại.

a) Căn cứ vào thời hạn tín dụng

Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại:

· Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các Ngân hàng Thương mại. Tín dụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

· Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm, dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỷ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.

· Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 05 năm, được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.

b) Căn cứ vào đối tượng tín dụng

Theo tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại:

· Tín dụng vốn lưu động: là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động như cho vay để dự trữ hàng hoá, mua nguyên liệu cho sản xuất.

· Tín dụng vốn cố định: là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn cố định. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. Tín dụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ việc đầu tư mua sắm tài sản cố
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định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới.

c) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng Theo tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại:
- Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá: là loại tín dụng cung cấp cho các

nhà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh.

· Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

2.1.3. Các hình thức huy động

· Các loại tiền gửi.

· Tiền gửi không kỳ hạn.

· Tiền gửi có kỳ hạn.

· Tiền gửi tiết kiệm.

· Phát hành chứng từ có giá.

· Vốn đi vay: Vay các tổ chức tín dụng khác, Vay từ Ngân hàng Trung ương.

2.1.4. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của ngân hàng

2.1.4.1. Mục đích cho vay

Mục đích cho vay là để sinh lợi, để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Mặt khác, công tác cho vay của ngân hàng còn nhằm vào mục đích góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân.

2.1.4.2. Đối tượng cho vay

Đối tượng cho vay vốn là tất cả các khách hàng có nhu cầu vay vốn và có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng.

Đối tượng cho vay là tất cả những khách hàng có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
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2.1.4.3. Nguyên tắc vay vốn

a) Điều kiện cho vay

Ngân hàng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều

kiện sau:

· Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

· Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

· Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết.

· Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và có hiệu quả, hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

· Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của NHNo & PTNT Việt Nam.

b) Hồ sơ cho vay

Tùy theo các đối tượng khách hàng đi vay vốn mà ngân hàng áp dụng các mẫu hồ sơ cho vay khác nhau.

c) Qui trình xét duyệt cho vay

(1) Khách hàng có nhu cầu vay vốn, lập hồ sơ vay vốn gửi cho CBTD. Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn.

(2) Nếu chấp nhận cho vay, CBTD và khách hàng tiến hành lập Hợp đồng tín dụng , sau đó CBTD trình HĐTD lên Trưởng (Phó) phòng Kinh doanh để thống nhất hạn mức và kỳ hạn trả nợ.

(3) Trưởng (Phó) phòng Kinh doanh ký duyệt xong chuyển toàn bộ hồ sơ sang Giám đốc (Phó Giám đốc) ký duyệt.
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(4) Sau khi Giám đốc (Phó Giám đốc) ký duyệt, CBTD lưu hồ sơ vào máy

vi tính tại Ngân hàng.

(5) CBTD chuyển hồ sơ sang bộ phận Kế toán để hoàn tất thủ tục.

(6) Kế toán chuyển hồ sơ cho Thủ quỹ để giải ngân.

(7) Thủ quỹ tiến hành giải ngân cho khách hàng.

(0) Nếu từ chối hồ sơ, CBTD phải thông báo cho khách hàng biết từ cấp

thông qua.
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Hình 1: Sơ đồ quy trình xét duyệt cho vay đối với khách hàng vay vốn.

d) Mức cho vay

Tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, quyết định của Chính phủ tại Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về mức vay với giá trị tài sản làm đảm bảo, khả năng trả nợ vay của khách hàng và khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay.
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Tổng dư nợ cho vay của một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của TCTD trừ trường hợp đối với những khoản vay từ các nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay là TCTD khác.

e) Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay được TCTD xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay theo ba

loại:

· Cho vay ngắn hạn: tối đa đến 12 tháng.

· Cho vay trung hạn: từ 12 tháng đến 60 tháng.

· Cho vay dài hạn: trên 60 tháng.

f) Phương thức cho vay

· Cho vay từng lần: số tiền cho vay và thời hạn cho vay tùy theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, thường là cho vay hộ sản xuất, những người có thu nhập không thường xuyên.

· Cho vay theo hạn mức: Khách hàng chỉ được phép vay số tiền nhất định trong một khoảng thời gian nhất định mà ngân hàng cho phép (thường từ 12 tháng trở xuống), thường là cho vay đối với những khách hàng có dòng tiền lưu động, những người có thu nhập thường xuyên như doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

g) Lãi suất cho vay

· Lãi suất trong hạn:

· Lãi suất ngắn hạn là 1,15%.

· Lãi suất trung hạn là 1,25%.

· Lãi suất quá hạn: Lãi suất quá hạn cao hơn lãi suất cho vay trong hạn, song tối đa không quá 150% so với lãi suất cho vay ban đầu.
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h) Trả nợ gốc và lãi

Khách hàng phải trả nợ gốc và lãi đúng theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng trong Hợp đồng tín dụng.

Thời hạn trả lãi có thể theo tháng, quý, năm hoặc cuối kỳ hạn nhưng thường là trả lãi theo quý.

2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng

2.1.5.1. Doanh số cho vay

Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho khách hàng vay trong một thời gian nhất định bao gồm vốn đã thu hồi hay chưa thu hồi.

2.1.5.2. Doanh số thu nợ

Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng thu về được khi đáo hạn vào một thời điểm nhất định nào đó.

2.1.5.3. Dư nợ

Là tiêu chí phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một thời điểm nhất định.

Để xác định được dư nợ, ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ.

2.1.5.4. Nợ quá hạn

Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không có khả năng trả nợ cho ngân hàng và không có lý do chính đáng. Khi đó ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản khác gọi là tài khoản nợ quá hạn.

2.1.5.5. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn sử dụng của ngân hàng. Công thức tính:

	
	
	
	Tổng dư nợ
	x 100

	Dư nợ trên tổng nguồn vốn (%)
	=
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Tổng nguồn vốn
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2.1.5.6. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động

Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp cho người phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động. Công thức tính:

	
	
	Dư nợ

	Dư nợ trên vốn huy động (%) =
	
	
	x 100

	
	
	
	

	
	Tổng vốn huy động


2.1.5.7. Hệ số thu nợ

Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định, ngân hàng sẽ thu được bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng tốt. Công thức tính:

	
	
	Doanh số thu nợ

	Hệ số thu nợ
	=
	

	
	
	Doanh số cho vay

	
	
	


2.1.5.8. Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ

Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Những ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của ngân hàng này cao. Công thức tính:

	
	Nợ quá hạn

	Nợ quá hạn trên dư nợ (%)  =
	
	x 100

	
	
	

	
	Dư nợ


2.1.5.9. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. Công thức tính:

Doanh số thu nợ

Vòng quay vốn tín dụng (lần) =


Dư nợ bình quân
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Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức sau:

Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ

	Dư nợ bình quân   =
	2

	
	



2.1.6. Khung nghiên cứu của đề tài


Tìm hiểu

về Cơ quan

thực tập

Lý giải và nhận

xét các vấn đề

Tổng hợp và

đánh giá chung

thực trạng đã

phân tích



	Hệ thống các
	Thu thập và

	kiến thức Chuyên
	

	
	xử lý thông tin,

	ngành và nghiên
	

	
	số liệu

	cứu các vấn đề
	

	
	

	có liên quan
	


	Tìm hiểu
	Tổng hợp và

	nguyên nhân dẫn
	

	
	phân tích thông

	đến thực trạng
	

	
	tin đã xử lý

	đã phân tích
	

	
	


	Đưa ra giải
	
	Đề xuất,

	
	kiến nghị để góp

	pháp hoàn thiện và
	

	
	phần hoàn thiện

	nâng cao hiệu quả
	

	
	
	cho lĩnh vực

	về lĩnh vực
	
	

	
	nghiên cứu trong

	nghiên cứu
	

	
	.
	tương lai

	
	
	


Hình 2: Sơ đồ thể hiện các bước trong tiến trình thực hiện đề tài.
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Sơ đồ thể hiện các bước trong tiến trình thực hiện đề tài giúp định hướng trước được vấn đề phân tích, phân tích và giải quyết các vấn đề dựa trên những căn cứ thực tế tại đơn vị và địa bàn được chọn để phân tích; giúp quá trình thực hiện đề tài diễn ra đúng theo trình tự và tiến độ theo quy định của trường.

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các bảng báo cáo kết quả tài chánh, bảng cân đối tài khoản tổng hợp, các tài liệu phản ánh tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn của ngân hàng qua 3 năm 2004 – 2006.

2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu

Áp dụng phương pháp so sánh: số tương đối, tuyệt đối để so sánh, đánh giá giữa các năm 2004, 2005, 2006.

· So sánh tuyệt đối: là kết quả của phép trừ của chỉ số kỳ phân tích/kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả này biểu hiện khối lượng, quy mô của hiện tượng kinh tế.

· So sánh tương đối: là kết quả của phép chia giữa tỷ số các kỳ phân tích/kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả so sánh biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế.

Đối với Mục tiêu 1: Áp dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối và đồng thời tính tỷ trọng đối với các năm.

Đối với mục tiêu 2: Áp dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối và đồng thời tính tỷ trọng đối với các năm. Ngoài ra còn áp dụng các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cho từng đối tượng phân tích.
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Chương 3

KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ khi được thành lập đến nay NHNo & PTNT Quận Cái Răng đã đổi tên 4 lần

Tên đầu tiên là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp huyện Châu Thành được thành lập theo nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ).

Đến ngày 14/11/1990 theo Quyết định số 400/CP của Chính phủ Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp huyện Châu Thành được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp huyện Châu Thành.

Đến ngày 15/11/1996 Ngân hàng Nông nghiệp huyện Châu Thành chính thức đổi tên thành NHNo & PTNT huyện Châu Thành.

Sau khi Cần Thơ được công nhận là Thành phố loại II trực thuộc Trung ương. Do yêu cầu phát triển chung của Thành phố Cần Thơ địa giới huyện Châu Thành được chia tách ra thành Quận Cái Răng (Thành phố Cần Thơ) và huyện Châu Thành (Tỉnh Hậu Giang). Chính vì vậy, ngày 25/03/2004 NHNo & PTNT huyện Châu Thành được tiếp tục đổi tên thành NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng là một trong tám chi nhánh của NHNo & PTNT Thành phố Cần Thơ.

Chi nhánh NHNo & PTNT Quận Cái Răng được đặt tại số 104/6 đường Võ Tánh, phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 071.846849 – 071.847173.
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3.1.2. Vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng trong việc phát triển kinh tế ở địa phương

Theo định hướng phát triển của Thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng là Quận trọng điểm nhất trong việc quy hoạch và xây dựng các Khu Công Nghiệp, Khu đô thị mới, Khu dân cư,…dần dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận và làm cho bộ mặt Quận Cái Răng được thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, hiện đại, văn minh.

Chính sự thay đổi đó đã làm cho kinh tế nông thôn của Quận có nhiều thay đổi, diện tích đất Nông nghiệp ngày càng thu hẹp, hộ nông dân dần dần chuyển sang các thành phần kinh tế khác.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, công tác quy hoạch, đền bù giải tỏa vẫn còn tiếp tục diễn ra cho nên đã làm cho một bộ phận người dân có công ăn việc làm không ổn định, định hướng nghề nghiệp mới chưa rõ ràng, lĩnh vực kinh doanh mới vẫn chưa thành thạo, vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt mà đặc biệt là nguồn vốn kinh doanh đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh mới. Bên cạnh đó, lại có một bộ phận người dân nhận được tiền đền bù giải tỏa tương đối lớn và nhàn rỗi. Chính vì vậy, để góp phần vào sự nghiệp phát triển chung đó và để cho những người tạm thời thiếu hụt vốn và những người đang có vốn nhàn rỗi đều có lợi, đều có thể tạo ra lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cần thông qua một tổ chức làm trung gian tài chính, mà tổ chức trung gian tài chính hữu hiệu nhất, an toàn nhất, đáng tin cậy nhất chính là NHNo & PTNT Quận Cái Răng. Do đó, NHNo & PTNT Quận Cái Răng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tiết vốn, hỗ trợ vốn để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo xu hướng phát triển chung của Thành phố Cần Thơ nói riêng và của Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận

3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng là chi nhánh Ngân hàng cấp hai và được thành lập từ năm 1988 cho nên về mặt bằng được xây dưng tương đối hẹp. Chính vì thế, cơ cấu tổ chức tại đơn vị được bố trí một cách
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khoa học và hợp lý, vừa phù hợp với quy mô của đơn vị, vừa đáp ứng được yêu cầu công việc, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng được diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Quận Cái Răng gồm một Ban Giám đốc và ba Phòng chức năng:

· Ban Giám đốc gồm 02 người: 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

· Phòng kinh doanh gồm 08 người: 01 Trưởng phòng kinh doanh, 01 Giám định viên và 06 Cán bộ tín dụng.

· Phòng Kế toán – Kho Quỹ gồm 11 người.

· Phòng Tổ chức hành chánh 01 người.

Để hiểu rõ hơn về quan hệ trong công việc tại đơn vị, cơ cấu tại đơn vị được trình bày theo sơ đồ dưới đây:


Giám đốc

Phó Giám đốc

Kiểm tra viên [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


 P. Kinh doanh [image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


 P. Kế toán – Ngân quỹ  [image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


 P. Tổ chức – Hành chánh

	Kế hoạch
	
	Tín dụng
	
	Kế toán
	
	Kho quỹ

	
	
	
	
	
	
	


Hình 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Ghi chú:
thông tin trực tiếp.


thông tin gián tiếp.
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3.1.3.2. Chức năng của từng bộ phận

· Ban Giám đốc: - Giám đốc:

Là người điều hành và quản lý mọi hoạt động của ngân hàng, là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt cho vay.

Là người đại diện cho ngân hàng trong việc quan hệ với cấp trên.

Là người chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ nghiệp vụ và các kế hoạch kinh doanh dựa trên các quyết định trong phạm vi, quyền hạn của ngân hàng.

Là người chịu trách nhiệm cao nhất về tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đại diện Ngân hàng trong quan hệ trực thuộc và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng cấp trên.

Là người điều hành các nghiệp vụ kinh doanh, chịu trách nhiệm cao nhất và quyết định cho vay cụ thể như sau:

· Xét nội dung thẩm định do Phòng tín dụng trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay.

· Ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập.

· Quyết định các biện pháp xử lý nợ: gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các chế tài đối với khách hàng.

· Phó Giám đốc:

Là người hỗ trợ và tham mưu cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà Giám đốc giao phó; thay mặt Giám đốc giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng (nếu có sự ủy quyền của Giám đốc).
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* Phòng Kinh doanh:

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: nhận đơn xin vay, thẩm định, xét duyệt cho vay để trình lên Giám đốc. Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý đồng vốn và giám sát quá trình sử dụng vốn của khách hàng. Đề xuất và xử lý các khoản nợ quá hạn. Thống kê, phân tích thông tin, số liệu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ đó đề xuất kế hoạch kinh doanh có hiệu quả. Kết hợp với bộ phận Kế toán trong việc theo dõi và thu nợ đến hạn.

Giám định viên: Giám sát các hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra theo đúng quy định.

· Phòng Kế toán – Kho Quỹ: - Phòng Kế toán:

Trực tiếp giao dịch tại đơn vị, thực hiện các thủ tục thanh toán, phát vay cho khách hàng theo lệnh của Giám đốc hoặc người được ủy quyền.

Hạch toán kế toán, quản lý hồ sơ của khách hàng; hạch toán các nghiệp vụ cho vay, thu nợ, chuyển nợ quá hạn.

- Thủ quỹ:

Có chức năng nghiệp vụ thu – chi tiền, giữ và bảo quản tiền, hiện vật, các loại giấy tờ có giá trị, tài sản có liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

* Phòng Tổ chức hành chánh:

Có một người có nhiệm vụ bố trí sắp xếp lao động, xây dựng, tham mưu xây dựng các quy chế, định chế tại đơn vị.

Là người chịu trách nhiệm phát lương, xem xét về hành chính tại đơn vị.

Nhìn chung, với quy mô và bản chất là ngân hàng chi nhánh cấp 2, NHNo & PTNT Quận Cái Răng cần thiết lập một bộ máy cơ cấu tổ chức vừa phù hợp với quy mô của đơn vị, vừa đáp ứng được yêu cầu công việc, sử dụng đúng người cho đúng việc nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Và hiện tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng đã làm được điều đó. Cơ cấu tổ chức được
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bố trí một cách khoa học và hợp lý với đội ngũ cán bộ nhân viên gồm 22 người đã đáp ứng được yêu cầu công việc tại đơn vị diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi.

3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (2004-2006)

Để nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Quận Cái Răng trong 3 năm qua, chúng ta sẽ phân tích thông qua các số liệu thực tế phát sinh tại đơn vị như sau:

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2004 đến năm 2006.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh thu
	8.777
	15.897
	20.467
	7.120
	81,12
	4.570
	28,75

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thu lãi
	8.674
	15.744
	20.321
	7.070
	81,51
	4.577
	29,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thu dịch vụ
	83
	55
	83
	- 28
	- 33,73
	28
	50,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thu khác
	20
	98
	63
	78
	390,00
	- 35
	- 35,71

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi phí
	4.092
	10.100
	13.135
	5.908
	144,38
	3.035
	30,05

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chi HĐKD
	2.393
	8.067
	10.184
	5.674
	237,11
	2.117
	26,24

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chi nghiệp vụ
	1.210
	1.420
	2.254
	210
	17,36
	834
	58,73

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chi khác
	489
	613
	697
	124
	25,36
	84
	13,70

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận
	4.685
	5.797
	7.332
	1.112
	23,74
	1.535
	26,48

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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Kết quả thể hiện ở Bảng 1 cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn luôn có lãi. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và tiếp tục hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, năm 2004 lợi nhuận đạt 4.685 triệu đồng, năm 2005 đạt 5.797 triệu đồng và năm 2006 lợi nhuận đạt 7.332 triệu đồng.

Trong tất cả các khoản chi của ngân hàng thì khoản chi cho hoạt động kinh doanh là chiếm đa số và luôn luôn tăng qua các năm vì thế nó góp phần làm cho tổng chi phí của ngân hàng tăng qua các năm mà đặc biệt là chi phí ở năm 2005 tăng rất cao so với năm 2004. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã thực hiện tốt công tác huy động vốn cho nên chi phí chi trả lãi cho số vốn huy động được từ khách hàng ngày càng cao làm tổng chi phí ngày càng tăng. Còn trong tất cả các khoản thu chủ yếu là thu từ lãi vì đây là hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng.

Doanh thu và chi phí của ngân hàng đều tăng mạnh ở năm 2005 so với năm 2004 nhưng lợi nhuận tăng chưa cao là do mức gia tăng của chi phí lớn hơn mức gia tăng của doanh thu. Nguyên nhân là do đầu năm 2005 NHNo & PTNT Quận Cái Răng chính thức bàn giao tất cả những Hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Hậu Giang cho NHNo & PTNT Thị trấn Ngã Sáu kiểm soát và quản lý làm cho lượng khách hàng của NHNo & PTNT Quận Cái Răng giảm đi gần một nửa, địa bàn hoạt động bị thu hẹp; năm 2005 tình hình kinh tế trên địa bàn Quận có nhiều biến đổi, một bộ phận dân cư sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên họ có nhu cầu vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, một bộ phận người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên họ cần vay thêm vốn để đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh mới. Ngân hàng đã nắm bắt thời cơ, mở rộng hoạt động tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn. Chính vì thế đã làm cho lợi nhuận của ngân hàng tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp. Năm 2006 lợi nhuận của ngân hàng tiếp tục tăng so với năm 2005. Sở dĩ có sự tăng trưởng trở lại của lợi nhuận là do hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã dần dần ổn định trở lại, ngân hàng đã phát huy tốt vai trò trung gian tài chính của mình, thực hiện tốt công tác huy động vốn và mở rộng cho vay làm cho thu nhập của ngân hàng ngày càng tăng góp phần gia tăng lợi nhuận.
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Nhìn chung, lợi nhuận của ngân hàng vẫn còn ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, xét về mặt bản chất của nó thì kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm từ năm 2004 đến năm 2006 là luôn luôn đạt hiệu quả và lợi nhuận luôn luôn tăng trưởng.

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2007

3.3.1. Mục tiêu phấn đấu

Năm 2006 tình hình kinh tế trên địa bàn Quận Cái Răng có sự tăng trưởng rỏ nét. Sản xuất nông nghiệp được chuyển đổi phù hợp với nhu cầu của thị trường và tình hình ở địa phương. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ kéo theo các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng. Thị trường bất động sản đã dần khôi phục và sẽ sôi động trở lại.

Căn cứ vào tình hình trên, NHNo & PTNT Quận Cái Răng đề ra mục tiêu hoạt động năm 2007 như sau:

· Tăng cường huy động vốn, phấn đấu tăng mức huy động vốn từ 10% trở lên so với năm 2006.

· Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc để tạo ấn tượng và lòng tin đối với khách hàng.

· Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng đầu tư đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lựa chọn cho vay các khách hàng có khả năng tài chính tốt. Phấn đấu tăng dư nợ 15% trở lên.

· Đẩy mạnh thu nợ quá hạn, nợ xử lý rủi ro, tập trung xử lý và thu hồi các khoản nợ thiếu lãi cao để tăng nguồn thu. Bên cạnh đó, ngân hàng cần mở rộng các nguồn thu dịch vụ, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

3.3.2. Chỉ tiêu cụ thể

· Nguồn vốn huy động tại địa phương: 170.000 triệu đồng, tăng trưởng: 12%.

· Dư nợ hữu hiệu: 170.000 triệu đồng, tăng trưởng: 19%.

· Trong đó dư nợ trung hạn là khoảng 68.000 triệu đồng chiếm 40% tổng dư nợ
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· Tỷ lệ nợ quá hạn thực tế < 0,5%.

· Tỷ lệ nợ cơ cấu và quá hạn < 3%.

· Chênh lệch thu nhập – chi phí: 8.000 triệu đồng.

3.3.3. Biện pháp thực hiện

· Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2007 trong cán bộ, công nhân viên tại đơn vị biết và từ đó phân công công việc, kế hoạch cụ thể để cùng nhau thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2007.

· Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định và bền vững.

· Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ tín dụng để cho vay và quản lý khách hàng tốt hơn.

· Thường xuyên bám sát địa bàn và kết hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt các dự án quy hoạch và các khách hàng có vốn nhàn rỗi gởi vào ngân hàng.

· Đầu tư có trọng điểm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các khách hàng có khả năng tài chính để nâng dư nợ và an toàn vốn.

· Cuối mỗi tháng tiến hành họp để đánh giá công tác và tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, từ đó rút kinh nghiệm và chỉ đạo kịp thời.

· Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng toàn đơn vị, để nâng cao sức phấn đấu và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên của đơn vị.
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Chương 4

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG

Kết quả thể hiện ở Bảng 2 cho thấy rằng vốn huy động của NHNo & PTNT Quận Cái Răng chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nguồn vốn và tăng đều qua các năm và được minh họa bằng hình 4.
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Hình 4: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.
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Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	2004
	
	2005
	
	2006
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vốn huy động
	102.486
	
	63,26
	138.900
	
	79,58
	151.712
	
	93,00
	36.414
	35,53
	12.812
	9,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vốn điều chuyển
	59.514
	
	36,74
	35.634
	
	20,42
	11.414
	
	7,00
	- 23.880
	- 40,13
	- 24.220
	- 67,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn
	162.000
	
	100,00
	174.534
	
	100,00
	163.126
	
	100,00
	12.534
	7,74
	- 11.408
	- 6,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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Vốn huy động chiếm 63,62% trong tổng nguồn vốn năm 2004, sang năm 2005 tỷ trọng tăng lên 79,58% và năm 2006 tiếp tục tăng lên 93,00%. Nguyên nhân làm cho vốn huy động tăng lên đều đặn qua các năm là do Ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động huy động vốn bằng các biện pháp vận động, tuyên truyền, marketing,…để thuyết phục khách hàng gửi tiền vào ngân hàng và đã huy động được lượng vốn khá lớn. Bên cạnh đó, công tác đền bù giải tỏa trên địa bàn Quận đã, đang và tiếp tục diễn ra cho nên đã làm cho một bộ phận người dân có số tiền tạm thời nhàn rỗi tương đối lớn và họ cũng muốn tăng thêm thu nhập nên đã đem số tiền nhàn rỗi này gửi vào ngân hàng nên làm cho lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng đáng kể, góp phần làm cho nguồn vốn tại ngân hàng tăng cao và tăng đều đặn qua các năm.

Vốn điều chuyển của NHNo & PTNT Quận Cái Răng có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2005 giảm 40,13% so với năm 2004 đạt 35.643 triêu đồng và năm 2006 lại tiếp tục giảm 67,97% so với năm 2005 đạt 11.414 triệu đồng. Nguyên nhân làm cho vốn điều chuyển giảm đáng kể và đều đặn như vậy là do ngân hàng đã chủ động được trong công tác huy động vốn cho nên lượng vốn huy động được đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng. Đây là điều đáng mừng vì ngân hàng đã chủ động được trong công tác huy động vốn và sử dụng vốn huy động để cho vay, nếu công tác cho vay có hiệu quả thì sẽ làm cho vị thế của ngân hàng ngày càng được nâng cao vì theo định hướng của Ngân hàng nhà nước thì trong thời gian tới để tăng khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Việt Nam với các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thì các ngân hàng cấp 2 nếu tự có khả năng huy động vốn đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng làm cho hoạt động tín dụng tại đơn vị có hiệu quả thì sẽ được năng cấp lên và tách ra thành ngân hàng cấp 1. Và ngược lại, nếu ngân hàng cấp 2 nào không có khả năng tự huy động vốn để đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng thì sẽ bị hạ xuống thành phòng giao dịch (Ngân hàng cấp 3). Mà NHNo & PTNT Quận Cái Răng là ngân hàng cấp 2.

Từ kết quả phân tích ở trên, ta thấy được nguồn vốn của ngân hàng năm 2005 tăng 7,74% so với năm 2004 đạt 174.534 triệu đồng và năm 2006 giảm 6,54% so với năm 2005 đạt 163.126 triệu đồng. Tuy nhiên có sự giảm sút này là do lượng vốn
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điều chuyển từ Ngân hàng cấp trên xuống đơn vị giảm, chính vì vậy, đây là một biểu hiện tốt trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng ngày càng ổn định và tăng trưởng vững chắc.

4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

4.2.1. Đánh giá chung

Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại, ngoài vốn điều chuyển của Hội sở, phần lớn nguồn vốn của ngân hàng là do tự huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Nhất là trong điều kiện tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, nhu cầu về vốn của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp ngày càng cao, ngày càng trở nên bức thiết thì việc ngân hàng phát huy tốt công tác huy động vốn không những góp vốn mở rộng kinh doanh, tăng cường vốn cho nền kinh tế mà còn gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng, ổn định nguồn vốn, giảm tối đa việc sử dụng vốn điều chuyển từ Hội sở xuống.

Kết quả thể hiện ở Bảng 3 cho thấy tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng luôn tăng trưởng liên tục. Cụ thể, năm 2005 tăng 35,53% so với năm 2004 và đến năm 2006 tăng 9,22% so với năm 2005. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng liên tục của vốn huy động tại đơn vị là do ngân hàng đã mở rộng công tác huy động vốn và người dân đã thấy được lợi ích của việc đem tiền nhàn rỗi của mình gửi vào ngân hàng. Điều này đã khẳng định được uy tín của ngân hàng ngày càng được nâng cao và khách hàng ngày càng tin tưởng vào ngân hàng hơn trước.
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Bảng 3: Tình hình vốn huy động của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	2006
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiền gửi Tiết kiệm
	52.500
	51,23
	75.061
	54,04
	97.331
	
	64,16
	22.512
	42,88
	22.313
	29,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Không kỳ hạn
	2.676
	2,61
	3.166
	2,28
	3.817
	
	2,52
	490
	18,31
	651
	20,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Có kỳ hạn
	49.824
	48,62
	71.895
	51,76
	93.514
	
	61,64
	22.071
	44,30
	21.619
	30,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. TG của TCKT
	4.020
	3,92
	4.590
	3,30
	5.711
	
	3,76
	570
	14,18
	1.121
	24,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Không kỳ hạn
	4.020
	3,92
	4.590
	3,30
	5.693
	
	3,75
	570
	14,18
	1.103
	24,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Có kỳ hạn
	0
	0,00
	0
	0,00
	18
	
	0,01
	-
	-
	18
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. TG của TCTD
	45.966
	44,85
	59.249
	42,66
	48.670
	
	32,08
	13.283
	28,90
	- 10.579
	- 17,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng vốn huy động
	102.486
	100,00
	138.900
	100,00
	151.712
	
	100,00
	36.414
	35,53
	12.812
	9,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú:
TG: Tiền gửi.
TCKT: Tổ chức kinh tế.
TCTD: Tổ chức tín dụng.
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4.2.2. Tình hình cụ thể

Trong cơ cấu vốn huy động thì tiền gửi tiết kiệm của dân cư chiếm tỷ trọng lớn nhất qua 3 năm. Cụ thể, năm 2005 tăng 42,88% so với năm 2004 đạt 75.061 triệu đồng, năm 2006 tăng 29,74% so với năm 2005 đạt 97.331 triệu đồng. Tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng trưởng ổn định như vậy là do một bộ phận người dân nhận được tiền đền bù giải tỏa, số tiền này tạm thời nhàn rỗi, người dân chưa có kế hoạch đầu tư an toàn và hợp lý cho số tiền này và họ đã ý thức được việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì sẽ có lợi hơn, an toàn hơn. Vã lại, CBTD cũng rất năng động trong công tác huy động vốn, họ đã nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy và kịp thời xuống những địa bàn mới nhận được tiền bồi hoàn giải tỏa để vận động, thuyết phục người dân gửi tiền vào ngân hàng và đã đem lại kết quả khả quan như vậy.

Ngược lại, trong cơ cấu vốn huy động thì tiền gửi thanh toán luôn chiếm tỷ trọng rất thấp và mức tăng trưởng không đáng kể qua 3 năm. Điều này thể hiện việc thanh toán qua hệ thống ngân hàng của các tổ chức kinh tế trên địa bàn Quận vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, chủ yếu họ giao dịch và thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

Để biết được tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng ngoài những chỉ tiêu trên ta cần xem xét một số chỉ tiêu được trình bày ở bảng 4.

Các chỉ tiêu này đều có đặc điểm riêng của nó, chúng ta sẽ cùng xem xét để thấy được mức độ tăng giảm của từng chỉ tiêu và phân tích cặn kẽ từng loại chỉ tiêu để có thể tiếp tục phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực và hạn chế những yếu kém, đưa ra biện pháp khắc phục để ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
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Bảng 4: Đánh giá tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	Đvt
	2004
	2005
	2006

	
	
	
	
	

	Vốn huy động (VHĐ)
	Triệu đồng
	102.486
	138.900
	151.712

	
	
	
	
	

	Vốn điều chuyển (VĐC)
	Triệu đồng
	59.514
	35.634
	11.414

	
	
	
	
	

	Vốn có kỳ hạn
	Triệu đồng
	49.824
	71.895
	93.532

	
	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn (TNV)
	Triệu đồng
	162.000
	174.534
	163.126

	
	
	
	
	

	Tiền gửi thanh toán (TGTT)
	Triệu đồng
	4.020
	4.590
	5.693

	
	
	
	
	

	Tiền gửi Tiết kiệm (TGTK)
	Triệu đồng
	52.500
	75.061
	97.331

	
	
	
	
	

	VHĐ/TNV
	%
	63,26
	79,58
	93,00

	
	
	
	
	

	VĐC/TNV
	%
	36,74
	20,42
	7,00

	
	
	
	
	

	Vốn có kỳ hạn/TNV
	%
	30,76
	41,19
	57,34

	
	
	
	
	

	TGTT/VHĐ
	%
	3,92
	3,30
	3,75

	
	
	
	
	

	TGTK/VHĐ
	%
	51,23
	54,04
	64,16

	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

4.2.2.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn

Hoạt động tín dụng của ngân hàng chủ yếu phụ thuộc vào vốn huy động, nó phải chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thì mới tốt. Và trên thực tế, ngân hàng đã làm được điều đó, làm cho vốn huy động ngày càng tăng mạnh và chiếm gần như toàn bộ trong tổng nguồn vốn. Đây là điều đáng mừng vì nó phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng nước ta trong thời gian tới để góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập với các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
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4.2.2.2. Vốn điều chuyển trên tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này phản ảnh độ phụ thuộc của chi nhánh vào Hội sở như thế nào? Tỷ trọng này càng thấp thì càng thể hiện được vị thế, tính độc lập cao của chi nhánh.

Kết quả thể hiện ở Bảng 4 cho thấy tỷ lệ này có xu hướng giảm mạnh và giảm liên tục qua 3 năm. Điều này cho thấy, khả năng tự chủ của ngân hàng ngày càng cao, ngân hàng có thể linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của mình, có khả năng cung cấp đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng vốn cho khách hàng nhất là khi có nhu cầu bổ sung thiếu hụt của các cá nhân, doanh nghiệp đang có khuynh hướng gia tăng. Đồng thời nâng cao nguồn vốn huy động thực sự là tiền đề cho sự gia tăng lợi nhuận của ngân hàng và khi sử dụng vốn điều chuyển ngân hàng phải chịu lãi suất

điều hòa vốn khá cao. Và ở đây, NHNo & PTNT Quận Cái Răng đã và đang thực hiện tốt việc này giúp cho ngân hàng tạo được nền tảng vững chắc trên thương trường với nhiều sự cạnh tranh của các đối thủ.

4.2.2.3. Nguồn vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn

Hai chỉ tiêu đã trình bày ở trên phản ánh tính tích cực của nguồn vốn thì chỉ tiêu này phản ánh tính ổn định, vững chắc của nguồn vốn kinh doanh của đơn vị.

Theo kết quả trình bày ở Bảng 4, ta quan sát trong 3 năm qua tỷ lệ này tăng đều đặn qua các năm. Cụ thể, năm 2004 là 30,76%, năm 2005 là 41,19% và đến năm 2006 là 57,34%. Nguyên nhân làm cho tỷ lệ này tăng trưởng đều đặn qua các năm là do ngân hàng đã đa dạng hóa các loại kỳ hạn đối với tất cả các loại tiền gửi và áp dụng các mức lãi suất hấp dẫn đối với từng loại kỳ hạn. Mặc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng ngân hàng với uy tín của mình vẵn giữ chân và thu hút khách hàng gửi tiền ở ngân hàng mình. Hơn nữa, CBTD của ngân hàng rất năng động, có kinh nghiệm nên đã vận động đúng lúc và kịp thời tại những địa bàn đang có lượng vốn nhàn rỗi, đã huy động được nguồn vốn này từ dân cư. Vốn có kỳ hạn chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng nguồn vốn thể hiện khả năng sử dụng vốn vay để cho vay và đầu tư ngày càng cao, góp phần năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
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4.2.2.4. Tiền gửi thanh toán trên tổng vốn huy động

Các tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi thanh toán nhằm giúp cho việc kinh doanh được nhanh chóng ở việc chi trả và ít tốn kém chi phí. Nói chung, nguồn vốn này không mang tính ổn định đối với ngân hàng vì các tổ chức kinh tế có thể sử dụng số tiền trong tài khoản này bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình nên ngân hàng chỉ được sử dụng một tỷ lệ nhất định nào đó để thực hiện việc kinh doanh tiền tệ của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ tiền gửi thanh toán trên vốn huy động qua các năm ở NHNo & PTNT Quận Cái Răng như sau: 3,92% năm 2004 giảm xuống còn 3,30% năm 2005 và đến năm 2006 là 3,75%. Qua đó, ta thấy được tiền gửi thanh toán luôn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn cho nên nó cũng không đóng góp gì lớn trong việc sử dụng vốn kinh doanh của ngân hàng. Điều này nó càng làm nổi bật hơn vai trò của nguồn vốn có kỳ hạn của khách hàng trong việc kinh doanh tiền tệ của ngân hàng.

4.2.2.5. Tiền gửi tiết kiệm trên tổng vốn huy động

Tỷ trọng này có xu hướng tăng qua các năm: năm 2004 là 51,23%, năm 2005 là 54,04%, năm 2006 tăng vọt lên 64,16%. Tiền gửi tiết kiệm dễ bị thu hút bởi lãi suất của nó hấp dẫn. Trong trường hợp cần thiết tăng nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng, nếu áp dụng mức lãi suất hấp dẫn hơn các ngân hàng khác thì có thể thu hút khách hàng gửi loại tiền gửi này. Như đã phân tích ở trên thì tiền gửi tiết kiệm chiếm một tỷ lệ tương đối cao trong tổng vốn huy động và có xu hướng tăng như vậy là do sự phối hợp tốt và chặt chẽ giữa khách hàng với ngân hàng, họ đều biết cách tận dụng nguồn vốn và sử dụng vốn để sinh lời cho mình.

Tóm lại, qua xem xét các tỷ số trên ta thấy khả năng huy động vốn của NHNo

· PTNT Quận Cái Răng là rất cao. Tuy nhiên, ngân hàng cần phát huy hơn nữa trong công tác vận động các tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng để thực hiện vai trò trung gian thanh toán cho các tổ chức này, góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cần cố gắng hơn nữa để tiếp tục nâng cao các tỷ trọng này lên để huy động được nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
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Nhìn chung, các hình thức huy động của NHNo & PTNT Quận Cái Răng chưa thực sự đồng bộ, nguồn vốn huy động được chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Điều này đã tạo điều kiện tăng khả năng chủ động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng khi cần thiết và đã khẳng định được tính tự chủ ngày càng cao trong hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

4.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN QUA 3 NĂM (2004-2006)

4.3.1. Phân tích, đánh giá chung về hoạt động tín dụng

4.3.1.1. Đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn

Bảng 5: Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	
	2006
	2005/2004
	
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số tiền
	
	%
	
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số cho vay
	79.536
	130.434
	
	124.313
	50.898
	
	63,99
	
	- 6.121
	- 4,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số thu nợ
	48.727
	98.163
	
	125.483
	49.436
	
	101,46
	
	27.320
	27,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dư Nợ
	55.881
	88.152
	
	86.982
	32.271
	
	57,75
	
	- 1.170
	- 1,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ gia hạn
	0
	6.327
	
	2.057
	6.327
	
	-
	
	- 4.270
	- 67,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGH/Dư Nợ
	0,00%
	7,18%
	
	2,36%
	-
	
	7,20
	
	-
	- 4,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ quá hạn
	115
	150
	
	320
	35
	
	30,43
	
	170
	113,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NQH/Dư Nợ
	0,21%
	0,17%
	
	0,37%
	-
	
	0,04
	
	-
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(NGH+NQH)/DN
	0,21%
	7,35%
	
	2,73%
	-
	
	7,14
	
	-
	- 4,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
	
	

	
	Ghi chú:
	NGH: Nợ gia hạn.
	NQH: Nợ quá hạn.
	DN: Dư nợ
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a) Doanh số cho vay

Doanh số cho vay ngắn hạn có sự biến động theo hướng mở rộng cho vay. Cụ thể, năm 2005 tăng 63,99% so với năm 2004 đạt 130.434 triệu đồng. Nguyên nhân do ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn, do năm 2005 tình hình kinh tế trên địa bàn Quận có nhiều biến đổi, một bộ phận dân cư sản xuất kinh doanh có hiệu quả nên họ có nhu cầu vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, một bộ phận người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên họ cần vay thêm vốn để đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh mới. Năm 2006 doanh số cho vay ngắn hạn giảm 4,69% so với năm 2005 là do hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân tương đối ổn định, họ chủ động được trong việc sử dụng vốn vay cho nên làm cho nhu cầu vay vốn của họ có phần giảm sút.

b) Doanh số thu nợ

Doanh số thu nợ ngắn hạn luôn tăng qua các năm. Năm 2005 tăng 101,46% so với năm 2004 đạt 98.163 triệu đồng, đến năm 2006 tiếp tục tăng 27,83% so với năm 2005 đạt 125.483 triệu đồng. Điều này thể hiện công tác thu hồi nợ của ngân hàng rất có hiệu quả. Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ tăng trưởng cao như vậy là do những khách hàng nhận được tiền đền bù giải tỏa họ đã chủ động trả nợ cho ngân hàng, do hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có hiệu quả, Cán bộ tín dụng thường xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn. Nhìn chung, công tác thu hồi nợ ngắn hạn của ngân hàng đạt kết quả rất khả quan, rất tốt.

c) Dư nợ

Dư nợ cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng. Năm 2005 tăng mạnh so với năm 2004, năm 2006 tương đối ổn định so với năm 2005. Nguyên nhân như đề cập ở trên, ngân hàng đã mở rộng quy mô cho vay, doanh số cho vay ngắn hạn tăng mạnh qua các năm cộng với việc doanh số thu nợ được thực hiện khá tốt cho nên dư nợ cũng tăng lên nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
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d) Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên Dư nợ

Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Nếu ngân hàng có chỉ số này càng thấp tức là chất lượng tín dụng càng cao, hoạt động của ngân hàng càng hiệu quả, càng ít rủi ro.

Kết quả thể hiện ở Bảng 5 cho thấy chỉ số này năm 2005 tăng 7,14% so với năm 2004 đạt 7,35% trong đó nợ gia hạn chiếm 7,18%. Năm 2006 giảm 4,62% so với năm 2005 còn 2,73% trong đó nợ gia hạn chiếm 2,36%. Điều này cho thấy nợ quá hạn luôn chiếm ở một tỷ lệ rất thấp, nó thể hiện sự cố gắng đáng kể của toàn thể Cán bộ tín dụng tại đơn vị góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Nhìn chung, ngân hàng đã mở rộng được quy mô của hoạt động tín dụng ngắn hạn và công tác thu hồi nợ ngắn hạn của ngân hàng rất tốt. Điều này góp phần nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của đơn vị.

4.3.1.2. Đối với hoạt động tín dụng trung hạn

a) Doanh số cho vay

Doanh số cho vay trung hạn tăng giảm không đều qua các năm. Năm 2005 tăng 7,46% so với năm 2004 đạt 32.327 triệu đồng, đến năm 2006 giảm 15,29% so với năm 2005 đạt 27.385 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động không đều này là do đa phần người dân thích vay ngắn hạn phù hợp với kế hoạch sản xuất của họ. Vã lại, khi vay trung hạn người dân lại phải tốn chi phí nhiều hơn do phải chịu mức lãi suất cho vay cao hơn. Do đặc thù là Ngân hàng nông nghiệp nên khách hàng chủ yếu là hộ nông dân mà hộ nông dân thì chỉ thích vay ngắn hạn cho nên doanh số cho vay trung hạn ở mức tương đối thấp cũng là điều hợp lý.

b) Doanh số thu nợ

Doanh số thu nợ trung hạn luôn tăng qua các năm tuy nhiên vẫn còn ở mức thấp là do doanh số cho vay trung hạn thấp nhưng nó vẫn thể hiện được công tác thu hồi nợ trung hạn của ngân hàng khá tốt. Mặc dù năm 2006 doanh số cho vay giảm
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15,29% so với năm 2005 nhưng doanh số thu nợ ở năm 2006 lại tăng 13,25% so với năm 2005.

Bảng 6: Tình hình hoạt động tín dụng trung hạn.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số cho vay
	30.083
	32.327
	27.385
	2.244
	7,46
	- 4.942
	- 15,29

	
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số thu nợ
	12.286
	17.802
	20.160
	5.516
	44,90
	2.358
	13,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dư Nợ
	30.270
	44.795
	52.020
	14.525
	47,98
	7.225
	16,13

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ gia hạn
	0
	195
	26
	195
	-
	- 169
	- 86,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	NGH/Dư Nợ
	0,00%
	0,44%
	0,05%
	-
	0,44
	-
	- 0,39

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ quá hạn
	15
	3
	50
	- 12
	- 80,00
	47
	1566,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	NQH/Dư Nợ
	0,05%
	0,00%
	0,10%
	-
	- 0,05
	-
	0,10

	
	
	
	
	
	
	
	

	(NGH+NQH)/DN
	0,05%
	0,44%
	0,15%
	-
	0,39
	-
	- 0,29

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

c) Dư nợ

Dư nợ cho vay trung hạn tăng mạnh qua 3 năm. Năm 2005 tăng 47,98% so với năm 2004 đạt 44.795 triệu đồng, năm 2006 tăng 16,13% so với năm 2005 đạt 52.020 triệu đồng. Ta thấy dư nợ trung hạn luôn tăng trưởng cao và tương đối ổn định trong khi doanh số cho vay trung hạn thì biến động không ổn định qua 3 năm và thấp hơn so với dư nợ. Điều này chứng tỏ những khách hàng vay trung hạn chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ của mình trong khi Cán bộ tín dụng rất cố gắng thu hồi nợ. Do đó, Cán bộ tín dụng cần phấn đấu hơn nữa trong việc quản lý các món vay trung hạn và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của đơn vị mình.
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d) Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên Dư nợ

Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Nếu ngân hàng có chỉ số này càng thấp tức là chất lượng tín dụng càng cao, hoạt động của ngân hàng càng hiệu quả, càng ít rủi ro.

Kết quả thể hiện ở Bảng 6 cho thấy chỉ số này luôn thấp qua 3 năm. Đặc biệt

· năm 2005 chiếm 0,44% trong tổng dư nợ trong đó chủ yếu là nợ gia hạn. Nguyên nhân như đã phân tích ở trên, tuy nợ gia hạn càng cao làm cho vòng quay vốn tín dụng càng thấp nhưng nó cũng thể hiện được nghĩa vụ của khách hàng đối với ngân hàng thông qua việc trực tiếp đến ngân hàng để xin gia hạn nợ.

Nhìn chung, tình hình tín dụng trung hạn tại ngân hàng cần phải được tiếp tục phát huy hơn nữa nhất là trong khâu thẩm định dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng để đảm bảo cho việc mở rộng quy mô cho vay nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả trong công tác cho vay.

4.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng theo địa bàn

4.3.2.1. Doanh số cho vay

Trong 7 phường của Quận Cái Răng thì doanh số cho vay qua 3 năm đối với phường Lê Bình luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất còn phường Hưng Thạnh luôn chiếm tỷ trọng thấp nhất.

Doanh số cho vay đối với phường Hưng Thạnh luôn chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng doanh số cho vay qua 3 năm là do tình hình kinh tế trên địa bàn phường Hưng Thạnh luôn ổn định, đa phần người dân thực hiện việc sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn tự có của mình, nếu việc sản xuất kinh doanh có lãi họ đem cất giữ dưới hình thức bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị, đến khi nào cần vốn cho việc sản xuất kinh doanh thì họ vẫn có thể tự đáp ứng được nhu cầu này mà không cần phải đến ngân hàng để vay vốn. Chính vì vậy mà doanh số cho vay đối với phường Hưng Thạnh luôn luôn thấp.
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Bảng 7: Tình hình cho vay theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	9.173
	8,37
	7.765
	4,77
	8.223
	5,42
	- 1.408
	- 15,35
	458
	5,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	11.890
	10,85
	22.896
	14,07
	16.904
	11,14
	11.006
	92,57
	- 5.992
	- 26,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	4.714
	4,30
	15.665
	9,62
	19.239
	12,68
	10.951
	232,31
	3.574
	22,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	4.547
	4,15
	21.370
	13,13
	21.360
	14,08
	16.823
	369,98
	- 10
	- 0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	53.163
	48,50
	66.214
	40,68
	42.974
	28,33
	13.051
	24,55
	- 23.240
	- 35,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	23.758
	21,67
	21.922
	13,47
	34.158
	22,52
	- 1.836
	- 7,73
	12.236
	55,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	2.374
	2,16
	6.929
	4,26
	8.840
	5,83
	4.555
	191,87
	1.911
	27,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	109.619
	100,00
	162.761
	100,00
	151.698
	100,00
	53.142
	48,48
	- 11.063
	- 6,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay đối với phường Lê Bình luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số cho vay qua 3 năm là do phường Lê Bình nằm ngay trung tâm của Quận Cái Răng cho nên nhu cầu về vốn cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân rất lớn mà chủ yếu là hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân. Năm 2005 doanh số cho vay tăng 24,55% so với năm 2004 đạt 66.214 triệu đồng là do nhu cầu phát triển kinh tế tại thị trấn cho nên các thành phần kinh tế ở đây họ cần vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh mới mà đây là phường nằm tại thị trấn cho nên người dân ở đây họ là những người biết sử dụng vốn và quay vòng đồng vốn của mình để sinh lợi nên tạm thời thiếu hụt vốn vì vậy họ đến ngân hàng để vay vốn làm cho doanh số cho vay tăng. Năm 2006 doanh số cho vay giảm 35,10% so với năm 2005 đạt 42.974 triệu đồng là do tình hình sản xuất kinh doanh của dân cư tạm thời ổn định trở lại cho nên nhu cầu về vốn giảm và lúc đó họ có thể sử dụng linh hoạt đồng vốn tự có của mình nên không cần phải tốn chi phí cho việc sử dụng vốn vay từ ngân hàng vì vậy làm cho doanh số cho vay giảm.

Bên cạnh đó, doanh số cho vay đối với phường Phú Thứ và phường Tân Phú cũng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh số cho vay qua 3 năm. Đây là 2 phường nằm trong tổng thể khu quy hoạch Khu công nghiệp Nam sông Cần Thơ cho nên trong thời gian tới họ là khách hàng lớn, lâu dài và góp phần tích cực cho hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng.

Nhìn chung, khách hàng chủ yếu của NHNo & PTNT Quận Cái Răng phần lớn là ở 3 phường Lê Bình, Phú Thứ và Tân Phú. Khách hàng của những món vay lớn là ở phường Lê Bình.

4.3.2.2. Doanh số thu nợ

Kết quả thể hiện ở Bảng 8 cho thấy công tác thu hồi nợ của ngân hàng cũng như việc trả nợ của khách hàng ở phường Hưng Thạnh chiếm tỷ trọng thấp nhất còn

· phường Lê Bình chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số thu nợ qua 3 năm.


GVHD: TS. LƯU THANH ĐỨC HẢI
44
Svth: Đinh Thanh Chí

Luận văn tốt nghiệp 2007


Bảng 8: Tình hình thu nợ theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	2004
	2005
	
	2006
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	3.206
	5,25
	5.205
	
	4,49
	7.321
	
	5,03
	1.999
	62,35
	2.116
	40,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	5.253
	8,61
	12.764
	
	11,01
	14.695
	
	10,09
	7.511
	142,98
	1.931
	15,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	675
	1,12
	7.958
	
	6,86
	16.549
	
	11,36
	7.283
	1.078,96
	8.591
	107,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	247
	0,40
	9.002
	
	7,76
	16.910
	
	11,61
	8.755
	3.544,53
	7.908
	87,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	41.444
	67,93
	62.133
	
	53,58
	57.318
	
	39,36
	20.689
	49,92
	- 4.815
	- 7,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	9.447
	15,48
	16.213
	
	13,98
	26.346
	
	18,09
	6.766
	71,62
	10.133
	62,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	741
	1,21
	2.690
	
	2,32
	6.504
	
	4,46
	1.949
	263,02
	3.814
	141,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	61.013
	100,00
	115.965
	
	100,00
	145.643
	
	100,00
	54.952
	90,07
	29.678
	25,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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Như đã phân tích ở trên, doanh số thu nợ đối với phường Hưng Thạnh chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng thu nợ là điều hiển nhiên.

Doanh số thu nợ đối với phường Lê Bình năm 2005 tăng 49,92% so với năm 2004 đạt 62.133 triệu đồng gần bằng doanh số cho vay năm 2005. Nguyên nhân do Cán bộ tín dụng thực hiện tốt chức trách của mình, thực hiện tốt công tác cho vay và thu hồi nợ còn khách hàng làm ăn có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết và thỏa thuận trong HĐTD trả nợ đúng hạn làm cho mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng càng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi vay của khách hàng và công tác cho vay của ngân hàng. Năm 2006 giảm 7,75% so với năm 2005 đạt 57.318 triệu đồng lớn hơn so với doanh số cho vay năm 2006. Điều này chứng tỏ, mặc dù doanh số thu nợ năm 2006 có phần nhỏ hơn doanh số thu nợ năm 2005 nhưng vẫn còn ở mức rất tốt.

Nhìn chung, công tác thu hồi nợ ở phường Lê Bình là tốt nhất, kế đến là phường Phú Thứ và Tân Phú. Công tác thu hồi nợ ở 2 phường này thấp là do doanh số cho vay thấp hơn nhiều so với doanh số cho vay của phường Lê Bình.

4.3.2.3. Dư nợ

Tình hình dư nợ của ngân hàng luôn tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2005 tăng 53,32% so với năm 2004 đạt 132.947 triệu đồng, đến năm 2006 tiếp tục tăng 4,55% so với năm 2005 đạt 139.002 triệu đồng. Nguyên nhân làm cho dư nợ tăng là do ngân hàng đang mở rộng cho vay để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, mặt khác tăng thêm lợi nhuận cho Ngân hàng.

Kết quả thể hiện ở Bảng 9 cho thấy phường có dư nợ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và có sự biến động qua ba năm đó chính là phường Lê Bình. Năm 2005 chiếm 37,87% trong tổng dư nợ và tăng 8,82% so với năm 2004 đạt 50.342 triệu đồng nguyên nhân như đã phân tích ở trên. Năm 2006 chiếm 25,90% trong tổng dư nợ và giảm 28,49% so với năm 2005 đạt 35.998 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút lớn này là do năm 2006 phần lớn người dân nhận được tiền đền bù giải tỏa từ dự án cầu Cái Răng và công trình cầu Cần Thơ do đó họ không cần
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Bảng 9: Tình hình dư nợ theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	
	Phường
	2004
	2005
	
	2006
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	5.968
	6,93
	8.528
	
	6,41
	9.430
	
	6,79
	2.560
	42,90
	902
	10,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	9.638
	11,19
	19.770
	
	14,87
	21.979
	
	15,81
	10.132
	105,13
	2.209
	11,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	4.039
	4,69
	11.746
	
	8,83
	14.436
	
	10,39
	7.707
	190,81
	2.690
	22,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	4.300
	4,99
	16.668
	
	12,54
	21.118
	
	15,19
	12.368
	287,63
	4.450
	26,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	46.261
	53,70
	50.342
	
	37,87
	35.998
	
	25,90
	4.081
	8,82
	- 14.344
	- 28,49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	14.312
	16,61
	20.021
	
	15,06
	27.833
	
	20,02
	5.709
	39,89
	7.812
	39,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	1.633
	1,89
	5.872
	
	4,42
	8.208
	
	5,90
	4.239
	259,58
	2.336
	39,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	86.151
	100,00
	132.947
	
	100,00
	139.002
	
	100,00
	46.796
	54,32
	6.055
	4,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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đến ngân hàng để vay vốn mà trái lại họ đến ngân hàng để trả nợ và gởi tiền tiết kiệm cho nên làm cho dư nợ ở năm 2006 giảm mạnh so với năm 2005. Vã lại, ở năm 2006 doanh số cho vay gần 43 tỷ, doanh số thu nợ trên 57 tỷ, dư nợ gần 36 tỷ. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ đối với phường Lê Bình là rất tốt.

Dư nợ ở phường Phú Thứ và phường Tân Phú cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng dư nợ và luôn tăng trưởng qua các năm cho thấy ngân hàng đang mở rộng cho vay đối với hai phường này.

4.3.2.4. Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn

Bảng 10: Tình hình nợ gia hạn và nợ quá hạn theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	10
	262
	20
	252
	2.520,00
	- 242
	- 92,37

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	16
	529
	268
	513
	3.206,25
	- 261
	- 49,34

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	0
	119
	1.686
	119
	-
	1.567
	1.316,81

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	0
	0
	60
	0
	-
	60
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	24
	4.326
	419
	4.302
	17.925,00
	- 3.907
	- 9,31

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	80
	1.309
	0
	1.229
	1.536,25
	- 1.309
	- 100,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	0
	130
	0
	130
	-
	- 130
	- 100,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	130
	6.675
	2.453
	6.545
	5.034,62
	- 4.222
	- 63,25

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú: Bảng chi tiết nợ gia hạn và nợ quá hạn theo địa bàn được trình bày

· phần phụ lục (Phụ lục 2 và Phụ lục 3).
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Tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn ở phường Lê Bình thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, năm 2005 tăng 4.302 triệu đồng so với năm 2004 chủ yếu là nợ gia hạn. Nguyên nhân là do một số đối tượng vay vốn ở phường Lê Bình đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới chưa ổn định, chưa thu được lãi nên chưa có khả năng trả nợ cho ngân hàng khi khoản vay đến hạn vì vậy họ đến ngân hàng để gia hạn lại nợ nhằm đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh của mình và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ngân hàng thông qua việc khách hàng chủ động đến ngân hàng để gia hạn lại nợ. Năm 2006 tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn giảm 3.907 triệu đồng so với năm 2005 đạt 419 triệu đồng trong đó đa phần là nợ gia hạn. Đây là biểu hiện tốt vì nợ quá hạn giảm rất đáng kể. Nguyên nhân là do năm 2006 hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân có hiệu quả, vã lại đây là những khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của ngân hàng cho nên họ vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp với ngân hàng, họ chủ động trong việc trả nợ và ngân hàng sẽ thuận lợi hơn trong việc thu hồi nợ khi đến hạn của mình.

4.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế

4.3.3.1. Doanh số cho vay

Kết quả thể hiện ở Bảng 11 cho thấy doanh số cho vay của ngân hàng phần lớn tập trung vào hộ sản xuất kinh doanh. Năm 2005 tăng 51,25% so với năm 2004 đạt 119.589 triệu đồng. Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay tăng cao như vậy là do có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Quận cho nên hộ sản xuất kinh doanh muốn tiếp tục tồn tại và phát triển thì họ phải tăng thêm vốn để mở rộng qui mô hoặc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới cho phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương. Đến năm 2006 doanh số cho vay giảm 20,31% so với năm 2005 đạt 95.302 triệu đồng do hộ sản xuất kinh doanh điều hòa được cơ cấu vốn đầu tư của mình, việc kinh doanh của họ tương đối ổn định trở lại cho nên nhu cầu sử dụng vốn vay rất ít vì vậy làm cho doanh số cho vay giảm.
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Bảng 11: Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	3.800
	3,47
	5.854
	3,60
	13.380
	8,82
	2.054
	54,05
	7.526
	128,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	1.490
	1,36
	1.500
	0,92
	1.800
	1,19
	10
	0,67
	300
	20,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	0
	0,00
	1.844
	1,13
	6.675
	4,40
	1.844
	-
	4.831
	261,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	79.065
	72,13
	119.589
	73,48
	95.302
	62,82
	40.524
	51,25
	- 24.287
	- 20,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	25.264
	23,04
	33.974
	20,87
	34.541
	22,77
	8.710
	34,48
	567
	1,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	109.619
	100,00
	162.761
	100,00
	151.698
	100,00
	53.142
	48,48
	- 11.063
	- 6,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT quận Cái Răng)
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4.3.3.2. Doanh số thu nợ

Trong các thành phần kinh tế doanh số cho vay đối với hộ sản xuất là luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và tất nhiên ở đây doanh số thu nợ của đối tượng này cũng cao nhất. Tình hình cụ thể như sau: năm 2005 tăng 92,98% so với năm 2004 đạt 86.319 triệu đồng, năm 2006 tiếp tục tăng 13,73% so với năm 2005 đạt 98.174 triệu đồng. Ta thấy doanh số thu nợ ở năm 2006 cao hơn doanh số cho vay năm 2006

điều nay chứng tỏ công tác thu hồi nợ của ngân hàng đối với hộ sản xuất là rất tốt. Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ luôn tăng cao như vậy là do hộ sản xuất rất coi trọng việc giữ uy tín với ngân hàng để tiếp tục duy trì mối quan hệ đi vay và cho vay giữa họ với ngân hàng để khi cần vốn họ có thể đến ngân hàng vay sẽ thuận lợi hơn, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho họ vay vốn nhiều hơn nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng.
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Bảng 12: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	1.520
	2,49
	5.434
	4,69
	8.970
	6,16
	3.914
	257,50
	3.536
	65,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	1.990
	3,26
	300
	0,25
	3.000
	2,06
	- 1.690
	- 84,92
	2.700
	900,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	200
	0,33
	973
	0,84
	6.546
	4,49
	773
	386,50
	5.573
	572,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	44.730
	73,31
	86.319
	74,44
	98.174
	67,41
	41.589
	92,98
	11.855
	13,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	12.573
	20,61
	22.939
	19,78
	28.953
	19,88
	10.366
	82,45
	6.014
	26,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	61.013
	100,00
	115.965
	100,00
	145.643
	100,00
	54.952
	90,07
	29.678
	25,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT quận Cái Răng)

Ghi chú:
DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.

HTX: Hợp tác xã.





TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.

Hộ SX: Hộ sản xuất.
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4.3.3.3. Dư nợ

Thành phần kinh tế có dư nợ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ qua các năm vẫn là hộ sản xuất. Đây cũng là điều tất yếu bởi vì bản chất của ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp chính vì vậy các thành phần kinh tế khác đến giao dịch với ngân hàng rất ít. Điều này cho thấy, mặc dù ngân hàng đã mở rộng cho vay nhưng chủ yếu là cho vay hộ sản xuất. Chính vì thế ngân hàng cần tiếp tục mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế khác để góp phần làm cho hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn, ít rủi ro hơn.
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Bảng 13: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	4.480
	5,20
	4.900
	3,69
	9.310
	6,70
	420
	9,38
	4.410
	90,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0
	0,00
	1.200
	0,90
	0
	0,00
	1.200
	-
	- 1.200
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	0
	0,00
	871
	0,65
	1.000
	0,72
	871
	-
	129
	14,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	63.928
	74,20
	97.198
	73,11
	94.326
	67,86
	33.270
	52,04
	- 2.872
	- 2,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	17.743
	20,60
	28.778
	21,65
	34.366
	24,72
	11.035
	62,19
	5.588
	19,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	86.151
	100,00
	132.947
	100,00
	139.002
	100,00
	46.796
	54,32
	6.055
	4,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT quận Cái Răng)
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4.3.3.4. Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn

Bảng 14: Tình hình Nợ gia hạn và Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	0
	600
	0
	600
	-
	- 600
	- 100,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	24
	4.117
	2.215
	4.093
	17.054,17
	- 1.902
	- 46,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	106
	1.958
	238
	1.852
	1.747,17
	- 1.720
	- 87,84

	
	
	
	
	
	
	
	

	Q.Cái Răng
	130
	6.675
	2.453
	6.545
	5.034,62
	- 4.222
	- 63,25

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú: Bảng chi tiết Nợ gia hạn và Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế được trình bày ở phần phụ lục (Phụ lục 4 và Phụ lục 5).

Tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn đối với hộ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có sự biến động qua các năm. Cụ thể, năm 2005 tăng 4.093 triệu đồng so với năm 2004 đạt 4.117 triệu đồng trong đó chủ yếu là nợ gia hạn. Nguyên nhân là do năm 2005 tình hình kinh tế trên địa bàn Quận biến động làm cho một bộ phận hộ sản xuất gặp khó khăn, trở ngại trong việc sản xuất kinh doanh của mình cho nên việc sử dụng vốn vay không hiệu quả, không chủ động được nguồn vốn của mình làm giảm khả năng trả nợ và làm cho nợ gia hạn tăng. Năm 2006 tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn giảm 46,20% so với năm 2005 đạt 2.215 triệu đồng trong đó đa phần là nợ gia hạn nhưng nợ gia hạn ở năm 2006 giảm so với năm 2005 còn nợ quá hạn năm 2006 lại tăng so với năm 2005. Điều này thể hiện, những hộ sản xuất thay đổi và thích ứng kịp thời với tình hình kinh tế trên địa bàn Quận nên sử dụng vốn đầu tư có hiệu
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quả nên đã thực hiện tốt được nghĩa vụ trả nợ của mình. Và ngược lại, một số hộ chưa thích ứng nên làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ cho ngân hàng nên làm cho nợ quá hạn tăng.

Nhìn chung, tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn của ngân hàng qua 3 năm vẫn còn

· mức rất thấp so với doanh số cho vay chính vì vậy mà nó chưa ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.

4.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

4.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn

4.4.1.1. Đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn

Như đã phân tích ở trên, tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn trên dư nợ ở năm 2006 là 2,76% thấp hơn rất nhiều so với năm 2005 mà chỉ tiêu này càng thấp nó càng thể hiện tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, rủi ro tín dụng ngày càng thấp, đây là dấu hiệu tốt cho hoạt động cho vay của ngân hàng.

Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn luôn tăng qua các năm. Điều này chứng tỏ rằng ngân hàng đang mở rộng cho vay, sử dụng nguồn vốn của mình để phục vụ cho vay khách hàng tốt hơn. Trong tương lai rất có khả năng lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng cao do khoản thu từ lãi cho vay ngày càng cao.

Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động qua 3 năm tương đối cao, dư nợ luôn chiếm trên 54% trong tổng vốn huy động cho thấy ngân hàng đã sử dụng tốt nguồn vốn huy động để cho vay mà đặc biệt là cho vay ngắn hạn.

Hệ số thu nợ là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Hệ số này đang có chiều hướng gia tăng qua các năm mà hệ số này càng cao thì hiệu quả tín dụng ngày càng tốt. Chính vì vậy, công tác thu hồi nợ của ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn trước.
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Bảng 15: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn.

	Chỉ tiêu
	Đvt
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ đầu năm
	Triệu đồng
	25.072
	55.881
	88.152
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ cuối năm
	Triệu đồng
	55.881
	88.152
	86.982
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ bình quân
	Triệu đồng
	40.477
	72.017
	87.567
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Vốn huy động
	Triệu đồng
	102.486
	138.900
	151.712
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Nguồn vốn
	Triệu đồng
	162.000
	174.534
	163.126
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số thu nợ
	Triệu đồng
	48.727
	98.163
	125.483
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số cho vay
	Triệu đồng
	79.536
	130.434
	124.313
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	DN/Tổng nguồn vốn
	%
	34,49
	50,51
	53,32
	16,02
	2,81

	
	
	
	
	
	
	

	DN/Tổng vốn huy động
	%
	54,53
	63,46
	57,33
	8,93
	- 6,13

	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số thu nợ
	-
	0,61
	0,75
	1,01
	0,14
	0,26

	
	
	
	
	
	
	

	Vòng quay vốn tín dụng
	Lần
	1,20
	1,36
	1,43
	0,16
	0,07

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT quận Cái Răng)
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Các chỉ tiêu nêu trên đều thể hiện được mặt tốt trong công tác cho vay ngắn hạn của ngân hàng chính vì thế nó cũng góp phần làm cho tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng nhanh hơn, vòng quay vốn tín dụng càng nhanh hơn trước, ngân hàng đã luân chuyển vốn liên tục đạt hiệu quả cao góp phần làm cho khả năng sinh lợi từ hoạt động cho vay càng cao.

Tóm lại, công tác cho vay ngắn hạn của ngân hàng rất có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian tới áp lực cạnh tranh ngày càng gây gắt nhất là cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có vốn đầu tư lớn. Vì vậy, ngân hàng cần tiếp tục phát huy hơn nữa để mở rộng cho vay, nâng cao vòng quay vốn tín dụng góp phần làm cho hoạt động tín dụng chung của ngân hàng luôn luôn đạt hiệu quả và có sức cạnh tranh trên thương trường.

4.4.1.2. Đối với hoạt động tín dụng trung hạn

So sánh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trung hạn ở bảng

16 với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn ở bảng 15 ta thấy các chỉ tiêu này về mặt giá trị nó luôn nhỏ hơn giá trị của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn, điều này rất dễ hiểu vì hoạt động tín dụng chủ yếu của ngân hàng là cho vay ngắn hạn.

Tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn trên dư nợ ở năm 2006 là 0,15% thấp hơn rất nhiều so với năm 2005 điều này cũng chứng tỏ được tính an toàn đối với hoạt động tín dụng trung hạn.

Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn, dư nợ trên tổng vốn huy động và hệ số thu nợ cũng có chiều hướng tốt đẹp như đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn cho thấy hoạt động tín dụng trung hạn cũng đạt được tính hiệu quả.

Tuy nhiên, vòng quay vốn tín dụng trung hạn tương đối thấp và có chiều hướng giảm qua các năm, nguồn vốn cho vay trung hạn luân chuyển chậm. Đây là dấu hiệu không tốt cho hoạt động cho vay trung hạn của ngân hàng mặt dù lãi suất cho vay trung hạn cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn nhưng tỷ trọng doanh số cho
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Bảng 16: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trung hạn.

	Chỉ tiêu
	Đvt
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ đầu năm
	Triệu đồng
	12.473
	30.270
	44.795
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ cuối năm
	Triệu đồng
	30.270
	44.795
	52.020
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Dư nợ bình quân
	Triệu đồng
	21.372
	37.533
	48.408
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Vốn huy động
	Triệu đồng
	102.486
	138.900
	151.712
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng Nguồn vốn
	Triệu đồng
	162.000
	174.534
	163.126
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số thu nợ
	Triệu đồng
	12.286
	17.802
	20.160
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh số cho vay
	Triệu đồng
	30.083
	32.327
	27.385
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	

	DN/Tổng nguồn vốn
	%
	18,69
	25,67
	31,89
	6,98
	6,22

	
	
	
	
	
	
	

	DN/Tổng vốn huy động
	%
	29,54
	32,25
	34,29
	2,71
	2,04

	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số thu nợ
	-
	0,41
	0,55
	0,74
	0,14
	0,19

	
	
	
	
	
	
	

	Vòng quay vốn tín dụng
	Lần
	0,57
	0,47
	0,42
	- 0,10
	- 0,05

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT quận Cái Răng)
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vay trung hạn thấp hơn rất nhiều so với tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn trong tổng doanh số cho vay.

Nói tóm lại, hoạt động tín dụng trung hạn cũng góp phần mang lại tính hiệu quả cho hoạt động cho vay của ngân hàng, tuy nhiên hiệu quả mà nó mang lại cho ngân hàng thấp hơn nhiều so với hoạt động tín dụng ngắn hạn. Vì vậy, ngân hàng cần quản lý và theo dõi chặt chẽ hơn nữa đối với những Hợp đồng tín dụng trung hạn để cải thiện và nâng cao dần hiệu quả tín dụng chung của ngân hàng.

Hoạt động tín dụng của ngân hàng ở năm 2005 tốt hơn năm 2004 và năm 2006 hiệu quả hơn so với năm 2005 và công tác tín dụng ngày càng được mở rộng.

4.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng theo địa bàn

4.4.2.1. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn

Bảng 17: Dư nợ theo địa bàn trên tổng nguồn vốn.

	
	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	
	

	
	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	3,68
	4,89
	5,78
	1,21
	0,89

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	5,95
	11,33
	13,47
	5,38
	2,14

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	2,49
	6,73
	8,85
	4,24
	2,12

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	2,65
	9,55
	12,95
	6,90
	3,40

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	28,56
	28,84
	22,07
	0,28
	- 6,77

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	8,83
	11,47
	17,06
	2,64
	5,59

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	1,01
	3,36
	5,03
	2,35
	1,67

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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Kết quả thể hiện ở Bảng 17 cho thấy chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn đối với 7 phường luôn tăng qua các năm. Điều này cho thấy ngân hàng đã mở rộng quy mô hoạt động tín dụng. Trong 7 phường dư nợ nhiều nhất qua 3 năm là tập trung ở phường Lê Bình, kế đến là phường Phú Thứ và phường Tân Phú. Từ đó, ta có thể nhận định rằng, khách hàng truyền thống, thường xuyên có mối quan hệ vay vốn với ngân hàng chủ yếu là ở ba phường này mà đặc biệt là phường Lê Bình.

4.4.2.2. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động

Bảng 18: Dư nợ theo địa bàn trên tổng vốn huy động.

	
	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	
	

	
	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	5,82
	6,14
	6,22
	- 0,32
	0,08

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	9,40
	14,23
	14,49
	4,83
	0,26

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	3,94
	8,46
	9,52
	4,52
	1,06

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	4,20
	12,00
	13,92
	7,80
	1,92

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	45,14
	36,24
	23,73
	- 8,90
	- 12,51

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	13,96
	14,41
	18,35
	0,45
	3,94

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	1,59
	4,23
	5,41
	2,64
	1,18

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Chỉ tiêu này thể hiện tính hiệu quả của việc sử dụng vốn huy động để cho vay, thể hiện tính chủ động của ngân hàng trong cho vay vốn. Chỉ tiêu này càng cao thì mức độ phụ thuộc của ngân hàng vào Hội sở càng giảm như vậy hoạt động của ngân hàng càng tốt hơn, ngân hàng có khả năng sinh tồn hơn. Các kết quả thể hiện ở Bảng 18 cho thấy chỉ tiêu này vẫn chủ yếu tập trung vào ba phường: lớn nhất là Lê Bình, kế đến là Phú Thứ và Tân Phú.
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4.4.2.3. Hệ số thu nợ

Bảng 19: Hệ số thu nợ theo địa bàn.

	
	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	0,35
	0,67
	0,89
	0,31
	0,22

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	0,44
	0,56
	0,87
	0,12
	0,31

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	0,14
	0,51
	0,86
	0,37
	0,35

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	0,05
	0,42
	0,79
	0,37
	0,37

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	0,78
	0,94
	1,33
	0,16
	0,39

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	0,40
	0,74
	0,77
	0,34
	0,03

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	0,31
	0,39
	0,74
	0,88
	0,35

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Kết quả thể hiện ở Bảng 19 cho thấy công tác thu hồi nợ của ngân hàng ngày càng tốt hơn thể hiện ở chỗ hệ số thu nợ của các phường luôn tăng qua 3 năm. Công tác thu hồi nợ tốt nhất là ở phường Lê Bình và kế đến là phường Phú Thứ và Tân Phú. Đặc biệt ở năm 2006 hệ số thu nợ của phường Lê Bình đạt 1,33 chứng tỏ công tác thu hồi nợ đối với phường Lê Bình là tốt nhất, hiệu quả nhất.

4.4.2.4. Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên dư nợ

Do công tác cho vay đối với các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Hưng Phú, Hưng Thạnh còn diễn ra ở mức rất thấp, dư nợ đối với các phường này cũng rất thấp. Chính vì vậy, chỉ số tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn trên dư nợ chỉ thực sự có ý nghĩa đối với phường Lê Bình, Phú Thứ và Tân Phú.
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Bảng 20: Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên dư nợ theo địa bàn.

	
	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	
	

	
	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	0,17
	3,07
	0,21
	2,90
	- 2,86

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	0,17
	2,68
	1,22
	2,51
	- 1,46

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	0,00
	1,01
	11,68
	1,01
	10,67

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	0,00
	0,00
	0,28
	0,00
	0,28

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	0,05
	8,59
	1,16
	8,54
	- 7,43

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	0,56
	6,54
	0,00
	5,98
	- 6,54

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	0,00
	2,21
	0,00
	2,21
	- 2,21

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ta thấy chỉ số này luôn có sự biến động mạnh qua các năm và cao nhất là ở năm 2005 và giảm đáng kể ở năm 2006. Chỉ tiêu này càng cao càng có tác động xấu đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, ngân hàng đã khắc phục được tình hình ở năm 2006. Tuy nhiên, chỉ số này chịu sự tác động rất lớn bởi nợ gia hạn và vẫn còn thấp hơn so với tình hình chung của ngành nên chất lượng tín dụng của ngân hàng vẫn còn ở mức tốt.

4.4.2.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng

Ta thấy, ngân hàng đã và đang mở rộng cho vay, công tác thu hồi nợ tốt chính vì vậy nó góp phần làm cho vòng quay vốn tín dụng ngày càng nhanh qua các năm, nguồn vốn cho vay được luân chuyển, xoay vòng nhanh hơn góp phần làm tăng khả năng đáp ứng vốn vay cho khách hàng và đương nhiên là làm cho khoản thu lãi từ hoạt động cho vay tăng góp phần làm tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, làm cho công tác tín dụng ngày càng có hiệu quả hơn. Cụ thể là năm 2005 hiệu quả hơn năm 2004 và năm 2006 hiệu quả hơn năm 2005.
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Bảng 21: Vòng quay vốn tín dụng theo địa bàn.

	
	
	
	
	
	
	Đvt: Lần

	
	
	
	
	
	
	

	
	Phường
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Thường Thạnh
	1,07
	0,72
	0,82
	- 0,35
	0,10

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tân Phú
	0,42
	0,87
	0,70
	0,45
	- 0,17

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ba Láng
	0,33
	1,01
	1,26
	0,68
	0,25

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Hưng Phú
	0,11
	0,86
	0,90
	0,75
	0,04

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lê Bình
	1,03
	1,29
	1,33
	0,26
	0,04

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Phú Thứ
	1,32
	0,94
	1,10
	- 0,38
	0,16

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Hưng Thạnh
	0,91
	0,72
	0,92
	- 0,19
	0,20

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú: Bảng dư nợ bình quân theo địa bàn được trình bày ở phụ lục 6.

Trong 7 phường của Quận Cái Răng địa bàn có vòng quay vốn tín dụng cao nhất là phường Lê Bình, kế đến là phường Phú Thứ.

Nhìn chung, phường Lê Bình là phường nằm ở trung tâm của Thị trấn Cái Răng và là nơi đặt trụ sở NHNo & PTNT Quận Cái Răng. Chính vì vậy, khách hàng luôn là những người có kế hoạch sản xuất kinh doanh hẵn hoi, nguồn vốn đem đầu tư của họ có khả năng sinh lời cao, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác trả nợ của khách hàng, khách hàng có thể chủ động trả những món nợ vay cho ngân hàng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ngân hàng. Sau này khi họ cần vay thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mới, hay đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề mới sẽ được thuận lợi hơn, ngân hàng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho họ vay vốn nhanh chóng và thuận lợi. Còn công tác thu hồi nợ của Cán bộ tín dụng cũng thuận lợi hơn bởi vì chúng ta có thể ví “những người khách
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hàng này giống như là hàng xóm của ngân hàng vậy”. Chính vì vậy, công tác thu hồi nợ sẽ thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn.

Tóm lại, hoạt động cho vay theo địa bàn của ngân hàng đạt hiệu quả nhất, chất lượng nhất là đối với phường Lê Bình kế đến là phường Phú Thứ và phường Tân Phú.

4.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế

4.4.3.1. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn

Bảng 22: Dư nợ theo thành phần kinh tế trên tổng nguồn vốn.

	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	

	Thành phần kinh tế
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	

	DNTN
	2,77
	2,81
	5,71
	0,04
	2,90

	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0,00
	0,69
	0,00
	0,69
	- 0,69

	
	
	
	
	
	

	HTX
	0,00
	0,50
	0,61
	0,50
	0,11

	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	39,46
	55,69
	57,82
	16,23
	2,13

	
	
	
	
	
	

	Khác
	10,95
	16,49
	21,07
	5,54
	4,58

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Kết quả thể hiện ở Bảng 22 cho thấy dư nợ đối với hộ sản xuất luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn. Năm 2004 dư nợ đối với hộ sản xuất chiếm gần 40% và đến năm 2005, 2006 chiếm hơn 50% trong tổng nguồn vốn còn các thành phần kinh tế khác thì luôn chiếm tỷ trọng thấp, nhất là các Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Hợp tác xã. Những khách hàng thường có nhu cầu vay vốn nhiều nhất và thường xuyên nhất chính là những hộ sản xuất. Như vậy có thể nói hoạt động của những hộ sản xuất gắn liền với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, có sức ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của hoạt động tín dụng của ngân hàng.
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4.4.3.2. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động

Bảng 23: Dư nợ theo thành phần kinh tế trên tổng vốn huy động.

	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	

	Thành phần kinh tế
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	

	DNTN
	4,37
	3,53
	6,14
	- 0,84
	2,61

	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0,00
	0,86
	0,00
	0,86
	- 0,86

	
	
	
	
	
	

	HTX
	0,00
	0,63
	0,66
	0,63
	0,03

	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	62,38
	69,98
	62,17
	7,60
	- 7,81

	
	
	
	
	
	

	Khác
	17,31
	20,72
	22,65
	3,41
	1,93

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn đối với hộ sản xuất luôn ở mức cao (lớn hơn 50%) và ở đây dư nợ đối với hộ sản xuất lại tiếp tục chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng vốn huy động. Điều này cho thấy tính chủ động trong hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày càng cao, ngân hàng có thể tự huy động được nguồn vốn tương đối lớn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, thể hiện vai trò trung gian tài chính của ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn trước, góp phần tăng khả năng sinh lợi cho ngân hàng.

4.4.3.3. Hệ số thu nợ

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào kết quả thể hiện ở Bảng 24 ta thấy hệ số thu nợ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn là cao nhất. Tuy nhiên, doanh số cho vay đối với đối tượng này là rất thấp cho nên con số này không có ảnh hưởng gì đến việc đánh giá công tác thu hồi nợ của ngân hàng cũng như tốc độ quay vòng của đồng vốn cho vay. Con số thực sự có ý nghĩa ở đây chính là hệ số thu nợ đối với hộ sản xuất. Hệ số này đang có xu hướng gia tăng mạnh qua các năm. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ đối với hộ sản xuất là rất tốt, đảm bảo được tính hiệu quả của công tác cho vay đối với đối tượng này.
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Bảng 24: Hệ số thu nợ theo thành phần kinh tế.

	Thành phần kinh tế
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	

	DNTN
	0,40
	0,93
	0,67
	0,53
	- 0,26

	
	
	
	
	
	

	TNHH
	1,36
	0,20
	1,67
	- 1,16
	1,47

	
	
	
	
	
	

	HTX
	-
	0,53
	0,98
	0,53
	0,45

	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	0,57
	0,72
	1,03
	0,15
	0,31

	
	
	
	
	
	

	Khác
	0,50
	0,68
	0,84
	0,18
	0,16

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

4.4.3.4. Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên dư nợ

Bảng 25: Tổng Nợ gia hạn và Nợ quá hạn trên dư nợ theo thành phần kinh tế.

	
	
	
	
	
	Đvt: %

	
	
	
	
	
	

	Thành phần kinh tế
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	

	DNTN
	-
	12,24
	-
	12,24
	- 12,24

	
	
	
	
	
	

	TNHH
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	HTX
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	0,04
	4,24
	2,35
	4,20
	- 1,89

	
	
	
	
	
	

	Khác
	0,60
	6,80
	0,69
	6,20
	- 6,11

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn luôn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn lại chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nợ gia hạn trong tổng dư nợ. Điều này cho thấy giữa khách hàng và ngân hàng luôn có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Vì lý do này hoặc lý do khác, hoặc do chủ quan hoặc do khách quan làm cho
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công tác trả nợ của khách hàng chậm trễ nhưng họ đã cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, họ tìm cách trả nợ đến hạn và xin mở lại Hợp đồng tín dụng mới ngay để tiếp tục sử dụng vốn vay đảm bảo tính hoạt động liên tục cho lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh của mình. Còn nếu không có khả năng làm được việc này thì họ chủ động đến ngân hàng để gia hạn nợ. Chính vì vậy mà tổng nợ gia hạn và nợ quá hạn luôn luôn thấp trong tổng dư nợ. Điều này thể hiện tính tích cực trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

4.4.3.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng

Bảng 26: Vòng quay vốn tín dụng theo thành phần kinh tế.

	
	
	
	
	
	Đvt: Lần

	
	
	
	
	
	

	Thành phần kinh tế
	2004
	2005
	2006
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	

	DNTN
	0,46
	1,16
	1,26
	0,70
	0,10

	
	
	
	
	
	

	TNHH
	7,96
	0,50
	5,00
	- 7,46
	4,50

	
	
	
	
	
	

	HTX
	2,00
	2,23
	6,99
	0,23
	4,76

	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	0,96
	1,07
	1,03
	0,11
	- 0,04

	
	
	
	
	
	

	Khác
	0,55
	0,99
	0,92
	0,44
	- 0,07

	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú: Bảng dư nợ bình quân theo địa bàn được trình bày ở Phụ lục 7.

Đối tượng khách hàng chủ yếu của ngân hàng là hộ sản xuất. Ta thấy, vòng quay vốn tín dụng đối với đối tượng khách hàng là hộ sản xuất năm 2005 và năm 2006 luôn lớn hơn 1. Tuy nhiên, ở năm 2006 nhỏ hơn năm 2005. Vì vậy, ngân hàng cần phấn đấu hơn nữa để góp phần làm cho đồng vốn của ngân hàng được quay vòng nhiều hơn và như thế sẽ hiệu quả hơn, tổng thu lãi cho vay cao hơn, năng lực tài chính mạnh hơn.
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Nhìn chung, hoạt động tín dụng của ngân hàng từ năm 2004 đến năm 2006 ngày càng hiệu quả hơn. Ngân hàng ngày càng mở rộng cho vay, công tác thu hồi nợ ngày càng tốt làm cho tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngày càng được nâng cao.

Tóm lại, trong tất cả các thành phần kinh tế, hộ sản xuất là khách hàng chủ yếu, truyền thống của ngân hàng và ngân hàng cho vay đối với đối tượng này là hiệu quả nhất.

4.5. ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

Xuất phát từ tình hình thực tế phát sinh tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng từ năm 2004 - 2006 như đã phân tích ở chương 3 và chương 4 cho thấy NHNo & PTNT Quận Cái Răng hiện tại đang có những lợi thế cần tiếp tục phát huy và những hạn chế cần phải khắc phục để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng như sau:

4.5.1. Hạn chế

· Nguồn vốn huy động cũng như dư nợ cho vay chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của một Quận đang phát triển như Quận Cái Răng.

· Khách hàng vay vốn phần lớn là nông dân, vay nhỏ lẻ, mỗi cán bộ tín dụng quản lý gần 700 món vay, vì thế cán bộ tín dụng chưa bám sát món vay, chậm trễ trong việc kiểm tra vốn và đôn đốc nhắc nhở người vay trả nợ gốc và lãi, nợ gia tăng.

· Xử lý nợ đối với các món vay thiếu lãi cao, món nợ quá hạn, nợ xử lý rủi ro còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

· Việc thẩm định cho vay còn xem nặng tài sản thế chấp hơn là hiệu quả kinh tế nên dẫn đến nợ lãi kéo dài, nợ cơ cấu còn cao.
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· Nguồn thu chủ yếu là từ tín dụng trong khi dịch vụ là rất thấp chưa đạt 1% tổng nguồn thu của đơn vị.

· Các hình thức huy động vốn chưa nhiều chủ yếu là các hình thức truyền

thống.

· Chưa điều tra, thống kê, thu thập thông tin để nắm bắt tình hình của khách hàng cũng như của đối thủ cạnh tranh trên địa bàn để từ đó đưa ra những phương án, chiến lược kinh doanh hợp lý, để từ đó tiếp cận, chọn lọc và đưa ra kế hoạch, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn hợp lý và tiện lợi nhất để có thể giữ khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới.

· Ngân hàng luôn chịu sự chỉ đạo của NHNo & PTNT Cần Thơ cho nên việc định giá lãi suất cũng như kế hoạch của ngân hàng đều phải thông qua ngân hàng cấp trên.

· Lãi suất huy động của NHNo & PTNT Quận Cái Răng còn thấp hơn so với các ngân hàng khác cũng đã làm hạn chế nguồn tiền gửi vào ngân hàng.

· Lãi suất cho vay cao hơn một số ngân hàng trên cùng địa bàn nên khó cạnh tranh , dẫn đến mất khách hàng lớn.

· Công tác quy hoạch các dự án trên địa bàn diễn ra chậm chạp đã gây hoang man ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân.

· Nông sản của người dân chủ yếu tiêu thụ tại chỗ, giá cả bấp bên và biến động theo mùa vụ từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thu nợ của ngân hàng.

4.5.2. Lợi thế

· Là ngân hàng thương mại nhà nước nên có độ an toàn cao, ít rủi ro. Đây cũng là yếu tố thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

· Được sự chỉ đạo, giúp đở nhiều mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương,...

· Ngân hàng được đặt tại trung tâm Quận nên rất thuận lợi cho việc gửi tiền phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của khách hàng.
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· Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, gắn bó nhiều năm với địa bàn hoạt động, nhiệt tình, vui vẻ với khách hàng.

· Thường xuyên cho cán bộ tham gia học nghị quyết và các văn bản, nghiệp vụ chuyên môn để vừa giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp vừa nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

· Bám sát các chỉ tiêu đã được xác định, từ đó triển khai và thực hiện đồng bộ trong đơn vị, tập thể đoàn kết trên dưới một lòng cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

· Nguồn vốn huy động tăng trưởng bền vững, ổn định. Tăng nguồn vốn có kỳ hạn, góp phần tích cực trong việc tăng tính chủ động trong cho vay, đáp ứng đủ vốn kịp thời cho khách hàng, tạo được sự tin tưởng và gắn bó lâu dài với khách hàng.

· Tín dụng ngày càng được củng cố, nâng dần chất lượng, lấy hiệu quả và ổn định làm phương châm cho tăng trưởng tín dụng.
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Chương 5

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG

· NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG

5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

· Hoạt động tín dụng chủ yếu của ngân hàng là cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh số cho vay trong khi lãi suất cho vay trung hạn cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn, nếu ngân hàng mở rộng được hoạt động tín dụng trung hạn sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Nguyên nhân làm cho hoạt động tín dụng trung hạn còn ở mức thấp và hiệu quả nó đem lại cho ngân hàng chưa cao là do dân cư trên địa bàn Quận Cái Răng chủ yếu là hộ nông dân nên lĩnh vực kinh doanh hẹp, vốn đầu tư chưa cần cao nên chủ yếu là họ chỉ vay những món vay nhỏ lẻ trong thời gian ngắn cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp với khả năng trả nợ của họ.

· Đối với hoạt động tín dụng theo địa bàn công tác tín dụng chưa được triển khai đồng bộ, chưa được mở rộng ra phạm vi toàn Quận, một số phường có mức tiếp xúc với nguồn vốn hỗ trợ từ phía ngân hàng còn rất thấp như phường Thường Thạnh, Ba Láng, Hưng Phú, Hưng Thạnh. Nguyên nhân là do những người dân ở các phường này thực hiện sản xuất kinh doanh nhỏ, ở mức độ thủ công, số vốn đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh không cần nhiều, họ chủ yếu sống bằng nghề nông cho nên dù mức thu nhập rất thấp nhưng vẫn còn đáp ứng đủ cho việc chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Vã lại, họ còn tâm lý sợ sệt khi vay tiền của nhà nước. Trái lại, ở các phường này vẫn có một bộ phận người dân có nhiều ruộng vườn số tiền thu được từ thu hoạch được sử dụng cho đến mùa thu hoạch tiếp theo nên họ không cần phải đi vay vốn, thậm chí họ còn dư giả nhưng lại thích cất giữ tại nhà vì thế mà họ đi vay cũng ít và gởi tiền cũng ít.
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· Trong tất cả các thành phần kinh tế chỉ có hộ sản xuất thường xuyên đến giao dịch và có mối quan hệ lâu dài với ngân hàng còn các thành phần kinh tế khác chỉ ở mức độ thấp. Nguyên nhân là do các thành phần kinh tế này chưa đặt niềm tin vào ngân hàng, chưa tin tưởng vào năng lực tài chính của ngân hàng nên không gửi tiền vào ngân hàng hoặc chỉ gửi rất ít. Vã lại, họ vẫn còn thói quen giao dịch mua bán bằng tiền mặt. Còn chuyện đến ngân hàng để vay cũng rất ít mà khách hàng đến vay chỉ chủ yếu là hộ nông dân. Sở dĩ như vậy là vì các thành phần kinh tế như Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Hợp tác xã họ thường vay những món vay lớn với thời gian dài mà lãi suất cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng lại cao hơn so với lãi suất cho vay của các ngân hàng khác trên địa bàn nên họ đến các ngân hàng khác để vay làm giảm được khoản chi phí cho việc sử dụng vốn vay từ ngân hàng. Đây là điều mà mọi khách hàng đều có cùng suy nghĩ như vậy.

5.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

5.2.1. Một số giải pháp đối với công tác huy động vốn

Nguồn vốn là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng hiện nay. Vì vậy để gia tăng doanh số cho vay, để mở rộng và phát triển kinh doanh thì điều đầu tiên ngân hàng phải có là vốn với phương thức “đi vay để cho vay”. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của ngân hàng phải gắn liền với các chiến lược sử dụng vốn trong từng thời kỳ nhất định. Huy động vốn quá nhiều có thể gây ra trạng thái ứ động vốn trong trường hợp không có cơ hội đầu tư và ngược lại sẽ gây ra trạng thái thiếu vốn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Qua phân tích hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng ta thấy vốn huy động chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, NHNo & PTNT Quận Cái Răng vẫn còn là ngân hàng chi nhánh cấp 2 mà theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì trong thời gian tới để tăng khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Việt Nam với các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thì các ngân hàng cấp 2 nếu tự có khả năng huy động vốn đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng làm cho hoạt động tín
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dụng tại đơn vị có hiệu quả thì sẽ được năng cấp lên và tách ra thành ngân hàng cấp

1. Và ngược lại, nếu ngân hàng cấp 2 nào không có khả năng tự huy động vốn để đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng thì sẽ bị hạ xuống thành phòng giao dịch (Ngân hàng cấp 3) như đã đề cập ở trên. Chính vì vậy, NHNo & PTNT Quận Cái Răng cần duy trì thế mạnh trong công tác huy động vốn hiện có của mình và nên tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi còn tiềm tàng trong dân cư bằng cách đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức, các biện pháp huy động vốn để sớm đưa NHNo & PTNT Quận Cái Răng từ ngân hàng cấp 2 lên ngân hàng cấp 1 như sau:

· Lãi suất huy động phải thực sự hấp dẫn người dân, luôn giữ nó ở mức tương đối ổn định, không nên thay đổi nhiều lần trong năm để khách hàng yên tâm gởi tiền vào ngân hàng.

· Tiếp tục áp dụng lãi suất bậc thang kèm quà lưu niệm, khách hàng gởi tiền càng lớn thì lãi suất càng cao và cứ mỗi lần gửi tiền như vậy ngân hàng sẽ tặng cho khách hàng một món quà lưu niệm như: viết, móc khóa,…

· Áp dụng chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân các ngày lễ lớn trong năm. Khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng chẳng hạn như trúng thưởng một tài khoản bằng tiền trị giá 200.000 đồng, 500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng,…đối với từng hạn mức tiền gửi.

· Đa dạng hóa các hình thức huy động như: tiết kiệm gửi góp, phát hành kỳ phiếu có kỳ hạn,… nhưng phải đẩy mạnh công tác marketing để thu hút khách hàng.

· Ngân hàng cần phối hợp với chính quyền khu vực, phường. Thông qua họ ngân hàng có thể biết được gia cảnh cũng như tình hình kinh tế của những nông hộ sản xuất lớn từ đó ngân hàng có thể cử nhân viên đến tận nhà những nông hộ này để vận động, thuyết phục họ gửi tiền vào ngân hàng bởi vì đa phần hộ nông dân sau khi thu hoạch được mùa trúng giá, số tiền thu được họ tích lũy, cất giữ dưới hình thức bằng tiền mặt hoặc bằng vàng tại nhà.
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· Cần mở rộng công tác tuyên truyền và tiếp thị về huy động vốn để người dân biết được về lãi suất cũng như hình thức huy động vốn đa dạng của ngân hàng nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng như: treo băng gon, áp phích, phát tờ rơi,…

· Tạo niềm tin nơi khách hàng: Lòng tin là một trong những vấn đề sống còn của ngân hàng. Ngân hàng có huy động được vốn hay không là nhờ vào lòng tin của dân chúng. Tạo lòng tin nơi khách hàng là một biện pháp tổng hợp nhiều khía cạnh, sau đây là một số biện pháp điển hình:

· Cơ sở vật chất: là một trong những cơ sở vững vàng nhất để tạo niềm tin nơi khách hàng, nhất là vấn đề huy động tiền gửi. Trước mắt ngân hàng nên đầu tư vào cơ sở vật chất cho trụ sở làm việc của ngân hàng thêm tiện nghi, trang trí thẩm mĩ, sắp xếp công việc một cách khoa học. Như thế sẽ tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng, họ sẽ nghĩ ngân hàng giàu có, làm ăn có hiệu quả và có thể yên tâm ký thác.

· An toàn: Đây là yếu tố mà khách hàng rất quan tâm khi họ gửi tiền vào ngân hàng. Vì ngoài lãi suất cao ngân hàng còn phải chú trọng đến độ an toàn của khách hàng. Theo tâm lý chung của tất cả các khách hàng thì họ chỉ ưa chuộng mức lãi suất vừa phải mà độ an toàn vốn của họ cao hơn là lãi suất cao mà không được an toàn. Vì họ nghĩ ứng với một khoản lợi tức đều kéo theo rủi ro, lợi tức càng cao rủi ro càng nhiều. Để cho khách hàng thấy được độ an toàn của họ, ngân hàng cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đây là một biện pháp cơ bản lôi cuốn khách hàng đặc biệt là đối với khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng. Bởi vì ngân hàng làm ăn có hiệu quả, có nguồn tài chính dồi dào và có uy tín thì khi gửi tiền vào ngân hàng khách hàng mới tin rằng trong bất cứ tình huống khẩn cấp nào khi họ cần rút vốn thì ngân hàng cũng có thể đáp ứng được.

· Phong cách phục vụ và trình độ nhân viên: phong cách phục vụ là yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp vào tâm lý khách hàng, họ là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng. Do đó, những nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cần có một tác phong và phong cách tốt như ân cần, niềm nở, lịch sự, nhã nhặn, cởi mở,
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tận tâm và nhất là có trình độ. Vì vậy, ngân hàng phải thường xuyên có lớp huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho họ có sự nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Mục tiêu chính là làm sao cho họ hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, có hiểu biết để giải thích khách hàng một cách tường tận, cặn kẽ những vấn đề mà khách hàng quan tâm.

Tóm lại, đây là một vấn đề thuộc về tâm lý của khách hàng, khi họ cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ, hài lòng thì lần sau có thể họ sẽ tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng và giới thiệu cho người khác biết đến.

5.2.2. Một số giải pháp đối với hoạt động cho vay

Bên cạnh việc vận dụng những biện pháp linh hoạt, hấp dẫn để huy động vốn ngày càng nhiều thì ngân hàng cũng phải nổ lực tìm những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị. Để đồng tiền không bị đống băng, tiền có thể “đẻ ra tiền” làm tăng doanh thu và lợi nhuận thì ngân hàng phải có những biện pháp thực sự phù hợp giữa việc huy động vốn và sử dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.

· Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với khách hàng truyền thống, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những nhu cầu mới của họ. Trong cho vay phải linh động xuất phát từ nhu cầu khách hàng mà pháp luật không cấm.

· Mở rộng khách hàng mới thuộc mọi thành phần kinh tế. Xét duyệt cho vay khách hàng trên cơ sở phân tích kỹ tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng.

· Đối với những khách hàng vay những khoản vay lớn và những khách hàng mới đến ngân hàng giao dịch lần đầu, Cán bộ tín dụng cần thực hiện tốt công tác thẩm định; xem xét kỹ và đánh giá chính xác phương án sản xuất, kinh doanh của họ. Trong và sau khi cho vay, ngân hàng cần thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của họ.

· Trang bị thêm máy móc thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên.

· Tăng cường chiến lược marketing như đặt pano, áp phích chứa đựng những nội dung chính như: muốn đến ngân hàng vay vốn bà con cần có những giấy tờ và
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điều kiện gì? Trình tự các bước tiến hành kể từ khi khách hàng đến ngân hàng xin giấy đề nghị vay vốn cho đến khi nhận được khoản tiền vay từ ngân hàng như thế nào? Lịch trình làm việc của ngân hàng?... tại Ủy ban nhân dân 7 phường của Quận. Thông qua đó khách hàng tiềm năng, hộ nông dân ngày càng hiểu biết rõ hơn về ngân hàng cũng như những điều kiện cần và đủ để vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho họ đến với ngân hàng.

· Cán bộ tín dụng phải vừa là nhân viên tín dụng vừa là người tiếp thị cho ngân hàng.

* Một số biện pháp để cải thiện chất lượng tín dụng của ngân hàng:

· Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình nợ thường xuyên, định kỳ và phân loại để nắm rõ thực trạng dư nợ tín dụng. Định kỳ rà soát, quản lý danh mục tín dụng của ngân hàng để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu về giới hạn.

· Tổ chức xem xét, thẩm định kỹ, chặt chẽ trước khi cấp các khoản tín dụng mới trong đó có nội dung quan trọng là đánh giá và dự phòng khả năng xảy ra rủi ro.

· Thực hiện hoàn chỉnh, bổ sung và quản lý chặt chẽ hồ sơ tín dụng. Cần ban hành những quy định cụ thể, chặt chẽ về việc lưu trữ, bảo quản và quản lý hồ sơ tín dụng.

· Có chính sách khen thưởng, giao chỉ tiêu thu nợ đối với các Cán bộ tín

dụng.

· Lập phương án tận thu nợ gốc, nợ lãi đã xử lý toàn hệ thống.

· Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quá trình xử lý và tận thu hồi nợ.
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Chương 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. KẾT LUẬN

Quận Cái Răng là Quận đang có tiềm năng phát triển mạnh về mọi mặt, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét, công tác đầu tư cho các dự án, công trình đô thị đã và đang tiếp tục diễn ra, bộ mặt kinh tế địa phương thay đổi đáng kể.

Qua những phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng cho thấy hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian qua luôn đạt được hiệu quả nhất là tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngắn hạn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã mở rộng quy mô cho vay, hỗ trợ vốn cho khách hàng ngày càng tốt hơn. Ngân hàng đã phát huy được thế mạnh của mình trong công tác huy động vốn để bổ sung cho nguồn vốn cho vay, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển góp phần đưa nền kinh tế thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm với một thành phố trực thuộc trung ương.

Công tác tín dụng của ngân hàng có hiệu quả nhất là cho vay đối với Phường Lê Bình, kế đến là Phường Phú Thứ và Tân Phú. Còn thành phần kinh tế có nhu cầu vay vốn nhiều nhất, được ngân hàng hỗ trợ nhiều nhất, hiệu quả nhất là cho vay đối với hộ sản xuất. Điều này thể hiện tính tích cực trong công tác cho vay góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện nay, xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nếu ngân hàng không quan tâm mở rộng đầu tư đối với các phường khác và các thành phần kinh tế khác nhất là các tổ chức kinh tế thì chắc chắn hoạt động của ngân hàng sẽ sớm bị tụt hậu, làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường đặc biệt là trong bối cảnh các ngân hàng khác đang đổ xô mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch tại Cần Thơ như hiện nay.

Việc thực hiện chính sách tín dụng có chọn lọc trong những năm qua đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của ngân hàng. Ngân hàng phân loại đối tượng đầu tư có sàn lọc khách hàng, loại dần những khách hàng yếu kém về tài chính từ đó mà
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ngân hàng đã đầu tư vốn đúng đối tượng, các đơn vị cá nhân vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nên có khả năng trả nợ và lãi kịp thời ít có lãi quá hạn.

Từ những thành quả đạt được làm cho lợi nhuận của ngân hàng ở mức tương đối cao và tăng trưởng qua các năm. Điều này thể hiện tính hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng mặc dù ngân hàng vẫn đang còn phải đối mặt với những khó khăn thử thách nhất là sự xuất hiện của các tổ chức tín dụng nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Chính vì vậy, cần có sự nổ lực hơn nữa của toàn thể cán bộ công nhân viên và sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng của mình để góp phần nâng uy thế của ngân hàng trên thương trường và lúc đó ngân hàng sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

6.2. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng, em xin trình bày một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng như sau:

· Do đặc thù là ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và khách hàng chủ yếu là nông dân chính vì thế ngân hàng cần mở rộng chiến lược marketing như đã trình bày ở trên để rút ngắn khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng làm cho khách hàng gắn bó hơn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với ngân hàng hơn.

· Để thực hiện tốt khẩu hiệu “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” thì toàn thể nhân viên của ngân hàng ngoài trình độ chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp cần phải có thái độ phục vụ tốt, nhiệt tình, tận tâm nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa ngân hàng với khách hàng để ngày càng có được sự yêu mến của khách hàng kể cả trong công tác huy động vốn và cho vay nhằm tạo nên uy tín cho ngân hàng.

· Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn để tiếp tục mở rộng cho vay mà đặc biệt là mở rộng cho vay trung hạn.

· Cán bộ tín dụng cần phấn đấu hơn nữa trong công tác thu hồi nợ để giảm thiểu nợ quá hạn.
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· Hoạt động cho vay tuy mang nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng đây là hoạt động có nhiều rủi ro. Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu quả cấp tín dụng như hiện nay, ngân hàng cần quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ khác để tăng thu nhập cho ngân hàng nhưng ít rủi ro và giảm bớt sức ép lên tăng trưởng tín dụng.

· Ngân hàng cần xây dựng và phát triển nguồn lực con người. Song song với việc chú trọng lực lượng nhân viên sẵn có phù hợp với khả năng và yêu cầu công tác, ngân hàng nên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên cả về phẩm chất lẫn trình độ chuyên môn.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tình hình nguồn vốn của NHNo & PTNT Quận Cái Răng.

Đvt: triệu đồng.

	Chỉ tiêu
	
	Năm
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	2005
	2006
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nguồn vốn huy động
	102.486
	138.900
	151.712
	36.414
	35,53
	12.812
	9,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	- TG không kỳ hạn
	51.386
	65.000
	56.158
	13.614
	26,49
	- 8.842
	- 13,60

	
	
	
	
	
	
	
	

	- TG có kỳ hạn
	49.824
	71.895
	93.514
	22.071
	44,30
	21.619
	30,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kỳ phiếu, Trái phiếu
	1.257
	2.105
	2.040
	848
	67,46
	- 65
	- 3,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn điều chuyển
	59.514
	35.634
	11.414
	- 23.880
	- 40,13
	- 24.220
	- 67,97

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn
	162.000
	174.534
	163.126
	12.534
	7,74
	- 11.408
	- 6,54

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Phụ lục 2: Tình hình nợ gia hạn theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	
	
	Năm
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	
	2005
	2006
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	
	0
	262
	20
	262
	-
	- 242
	- 92,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	
	0
	489
	198
	489
	-
	- 291
	- 59,51

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	
	0
	119
	1.590
	119
	-
	1.471
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	
	0
	4.213
	275
	4.213
	-
	- 3.938
	- 93,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	
	0
	1.309
	0
	1.309
	-
	- 1.309
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	
	0
	130
	0
	130
	-
	- 130
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	
	0
	6.522
	2.083
	6.522
	-
	- 4.439
	- 68,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Phụ lục 3: Tình hình nợ quá hạn theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	
	Năm
	
	2005/2004
	2006/2005

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	2005
	2006
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	10
	0
	0
	- 10
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	16
	40
	70
	24
	150,00
	30
	75,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	0
	0
	96
	-
	-
	96
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	0
	0
	60
	-
	-
	60
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	24
	113
	144
	89
	370,83
	31
	27,43

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	80
	0
	0
	- 80
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	130
	153
	370
	23
	17,69
	217
	141,83

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Phụ lục 4: Tình hình nợ gia hạn theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	
	Năm
	
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	2005
	2006
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	0
	600
	0
	600
	-
	- 600
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	0
	3.994
	1.865
	3.994
	-
	- 2.129
	- 53,30

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	0
	1.928
	218
	1.928
	-
	- 1.710
	- 88,69

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	0
	6.522
	2.083
	6.522
	-
	- 4.439
	- 68,06

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Phụ lục 5: Tình hình nợ qúa hạn theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	
	Năm
	
	2005/2004
	2006/2005

	kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	
	2004
	2005
	2006
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	24
	123
	350
	99
	412,50
	227
	184,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	106
	30
	20
	- 76
	- 71,70
	- 10
	- 33,33

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quận Cái Răng
	130
	153
	370
	23
	17,69
	217
	141,83

	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Phụ lục 6: Tình hình dư nợ bình quân theo địa bàn.

Đvt: triệu đồng.

	Phường
	
	2004
	
	
	2005
	
	
	2006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thường Thạnh
	1
	5.968
	2.985
	5.968
	8.528
	7.248
	8.528
	9.430
	8.979

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tân Phú
	3.001
	9.638
	12.639
	9.638
	19.770
	14.704
	19.770
	21.979
	20.875

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ba Láng
	0
	4.039
	2.020
	4.039
	11.746
	7.893
	11.746
	14.436
	13.091

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Hưng Phú
	0
	4.300
	2.150
	4.300
	16.668
	10.484
	16.668
	21.118
	18.893

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lê Bình
	34.542
	46.261
	40.402
	46.261
	50.342
	48.302
	50.342
	35.998
	43.170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Phú Thứ
	1
	14.312
	7.157
	14.312
	20.021
	17.167
	20.021
	27.833
	23.927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hưng Thạnh
	0
	1.633
	817
	1.633
	5.872
	3.753
	5.872
	8.208
	7.040

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)

Ghi chú:
DNĐN: Dư nợ đầu năm.
DNCN: Dư nợ cuối năm.
DNBQ: Dư nợ bình quân.

Phụ lục 7: Tình hình dư nợ bình quân theo thành phần kinh tế.

Đvt: triệu đồng.

	Thành phần
	
	2004
	
	
	2005
	
	
	2006
	

	Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ
	DNĐN
	DNCN
	DNBQ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DNTN
	2.200
	4.480
	3.340
	4.480
	4.900
	4.690
	4.900
	9.310
	7.105

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TNHH
	500
	0
	250
	0
	1.200
	600
	1.200
	0
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HTX
	200
	0
	100
	0
	871
	436
	871
	1.000
	936

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ SX
	29.593
	63.928
	46.761
	63.928
	97.198
	80.563
	97.198
	94.326
	95.762

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	5.052
	17.743
	22.795
	17.743
	28.778
	23.261
	28.778
	34.366
	31.572

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Kinh doanh NHNo & PTNT Quận Cái Răng)
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